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Dia chi: 136/1 Tran Phu,
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eq 2 THONG DIEP

WYY CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG CONG TRINH 3

-
R _mh.ﬂ':LHJ-d_,:"

Kinh gdi Quy Déi tac, Quy Khach hang va Quy Chu dau tu,

Coéng ty C6 phan Pau tu va Xay dung Céng trinh 3 (CT3) xin gUi L&i chdo trdn trong va
chuc thanh céng téi Quy Déi tde, Quy Khdch hang va Quy Chd Bau tu.

Nhin lai chdng dudng dé qua, CT3 tu hao vé bé day lich sir gan 50 ndm kinh nghiém
trong linh vuc xay lap. TU nhitng ngdy déau so khai cho dén khi tré thanh mét thuong hiéu
uy tin, Céng ty da truc ti€p ghi déu én tai hang loat cdc cdng trinh trong diém Quéc gia.
Ddc biét, nang luc thuc thi trong mang xay lap céng trinh dudng sat v dudng bé dé tré
thainh thé manh cét 16i, khdng dinh bdn linh va tdm huyét ctia CT3 trén moi néo dudng
cla T6 qudc.

Tha&i gian qua, CT3 van ludn duy tri trong tdm hoat déng vao nganh xéy dung, sdn xudt
val kinh doanh vat tu, thiét bi thi cong; day L& nhing linh vuc dé ladm nén tén tudi cla
Cong ty. Bén canh dé, Chung téi dé va dang quyét liét trién khai chién lucsc da dang hda
hé sinh thdi kinh doanh, huéng dén mé rong manh mé cdc linh vuc phu trg va gidu tiém
ndng nhu thiét k&, kiém dinh, kinh doanh bat déng sdn va dau tu. Viec mé rong ndy
khéng chi nham téi uu hda chudi gid tri md con giup Coéng ty thich Ung linh hoat trudc
nhiing thay déi clia thi trudng.

Triét ly kinh doanh ctia chidng t6i ludn dat chir “Tin“ va chi “Tadm* [én hang dau. CT3
cam két sé ludn L& ngudi ddéng hanh tin cdy, gan bé mat thiét véi cde Khdch hang, Déi
tdc va Cha Bau tu trén nguyén tac cung ¢4 Lai, cung tao ra gid tri chung.

Xa hon cd nhiing con sé tang trudng, ching téi hiéu rang moéi km dudng, moi nhip cau
ma Cong ty xdy dung déu gdép phan phdt huy truyén théng tot dep clia dan téc, mang Lai
gid tri thiét thuc cho cdng dong va xad hdi. CT3 nguyén nd luc hét minh dé déng hanh
clng su nghiép cdng nghiép hda, hién dai héa va su phdt trién thinh vuong chung trong
ky nguyén vucn minh cua dén téc.

VGi nén tadng viing chdc clia 50 ndm lich s cung su dong long clia tép thé, Chung toi tin
tudng rang Cong ty Cé phan Bau tu va Xay dung Céng trinh 3 sé tiép tuc vuon xa, gdt hdi
thém nhiéu thanh céng mdéi va sé ludn déng hanh, kién tao nhing gid tri tot dep cho Quy

Khdch hang, Béi tdc va cdec Chi Bau tu.

Tran trong cam on su tin tuéng va dong hanh cta Quy vi!
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THONG TIN KHAI QUAT

IERRe e su® CONG TY CPDAU TU VA XAY DUNG CONG TRINH 3

-, , - 0300421520, dang ky lan dau ngay 23 thdng 9 nam 2004, ddng
G;}O,\y CE?EBIC\JI ' ky thay déi lan th{r 19 ngay 10 thdng 10 ndm 2025 do Phong
nhan " DPangky kinh doanh - S& Tai chinh TP. H6 Chi Minh cép.

87.998.490.000 dong
Vén dau tu o
clia chli sG 87.998.490.000 dong

hau

136/1 Tran Phu, Phudng Chg Qudn, Thanh phd H6 Chi Minh, Viét Nam

(028) 3835 1102 - (028) 3830 5075

@ Website www.ct3.com.vn

Zafl Maco phieu ' CT3

Don vi thanh vién cua

TAP DOAN DUGNG SAT QUOC GIA VIET NAM
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GIO1 THIEU CHUNG

HOAN CANH SANG LAP

Cdng ty COng trinh budng sat 3 dudgc thanh Lap theo Quyét dinh s6 1125 TC/QD ngdy 10/08/1977
cha BO Giao théng Van tai. Nam 1991, Céng ty dudgc chuyén thanh Céng ty Nhd nudc theo Nghi
dinh s6 388/HDPBT ngday 20/11/1991 cla H6i déng B6 trudng. Ngay 27/05/1993, BS Giao théng
Van tai ban hanh Quyét dinh s6 1024/QDP-TCCB-LD vé viéc thanh lap doanh nghiép. Theo Quyét
dinh s& 4036/QD-BGVTT ngday 31/12/2003 cla B6 Giao théng Van tdi, Céng ty Nha nudc Céng
trinh Dudng sat 3 dudgc chuyén déi thanh Céng ty C6 phdn Pau tu va Xay dung Céng trinh 3.
Cong ty dudc cap Gidy ching nhdn dang ky kinh doanh s6 0300421520 do S3 K& hoach va bau tu
Thanh phd H6 Chi Minh cap lan dau ngdy 23/09/2004 va dang ky thay dbi lan thd 19 véo ngdy
10/10/2025.
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QUA TRINH HINH THANH VA PHAT TRIEN

THANH LAP

Cong ty C6 phan Dau tu va Xay dung Coéng trinh 3 L& don vi thanh vién cla Tap

dodn budng sat Quéc gia Viét Nam. Tién than L& Céng ty Céng trinh Budng sat 3
dugc thanh lap theo Quyét dinh s6 1125 TC/QD ngdy 10/08/1977 cla Bd Giao
théng Van tai va Quyét dinh thanh lép Doanh nghiép Nhé nudc s6 1024/QD-
TCCB-LDb ngay 27/05/1993 clia B6 Giao thong Van tai.

CHUYEN P61 sG HUU

Thuc hién chd truong sdp xé&p, déi mdi va ndng cao hiéu qud hoat déng cla
doanh nghiép nha nudc theo Nghi quyét Hoi nghi Trung uong, can cu Nghi
dinh s& 64/2002/ND-CP ngdy 19/06/2002 cla Chinh phu vé viéc chuyén
doanh nghiép nha nudc thainh cdng ty cé phén, Bé Giao théng van téi da ban
hanh Quyét dinh s6 4035/QD-BGTVT ngdy 31/12/2003 vé viéc chuyén Cong ty
Coéng trinh giao théng 3 thainh céng ty cé phan.

Ngdy 20/08/2004, Céng ty C6 phan Bau tu va Xay dung Céng trinh 3 chinh
thic di vao hoat déng. Von diéu L& theo Gidly chdng nhdn dang ky kinh doanh
do S& K& hoach va Bau tu Thanh phd H6 Chi Minh cép La 13.496.000.000 déng.

DANG KY GIAO DICH CO PHIEU

Can c Céng van s6 1044 /UBCK-QLPH ngdly 04/06/2009 cta Uy ban Ching khodn
Nhé& nudce vé viéc dang ky, luu ky cho cdc céng ty dai ching chua niém yét, Céng ty
C6 phan bau tu va Xay dung Cong trinh 3 da thuc hién déng ky giao dich ¢6 phiéu
. trén thi truéng UPCOM tai S& Giao dich Ching khodn Ha N6i. Ngay 20/11/2009,
]Cong ty dugc chdp thuén dang ky gioo dich lan déu véi sé luong 2.181.209 cb
phiéu.
Trong qud trinh phdt trién, Céng ty déa thuc hién cdc dot dang ky giao dich bé sung,
bao gbm: 654.362 c6 phiéu vao ngdy 30/08/2010; 1.064.429 cb phiéu vdo ngdy
20/09/2010; 404.000 cb phiéu vaio ngay 01/04/2011; 1.075.998 cb phiéu vaio ngdy
20/10/2011; 181.000 cb6 phiéu vao ngdy 21/10/2011; 555.998 c6 phiéu vio ngdy
17/10/2014 va 1.883.080 c6 phiéu vaio ngdy 20/01/2016.
Hién tai, téng sé luong cé phiéu clia Cong ty dang déng ky giao dich trén S& Giao

dich Ching khodn H& Ndi Lla 8.799.756 ¢6 phiéu, tucsng Ung véi tdng gid tri ménh gid
&1 87.997.560.000 déng.

DAU MOC POI1 MOI

Trong n&im 2025, Céng ty dé ghi nhdn nhiéu cét mdc quan trong vé phdp Ly, quadn tri
va dau tu.

Vé mat phdp ly, céng ty dé hodn tat dang ky thay déi Gidy ching nhan dang ky
'doanh nghiép lan thd 19 vao ngday 10/10/2025. Vé mat dau tu, ndm 2025-2026
~ Cong ty da tién hanh tdi cdu tric todn dién, bé nhiém mdi nhiéu lanh dao cép cao
v ban hanh so dé té chiic hoat déng mdi. Déng thai chuyén déi hoat déng sang md
hinh Céng ty me - Céng ty con va ddy manh hoat déng trong linh vuc dau tu.
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NGANH NGHE KINH DOANH

SO TAI CHINH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
THANH PHO HO CHI MINH Déc kip - T do - Hanh phic

PHONG DANG KY KINH DOANH

‘.l |“ || ‘.“ | ‘I .I .II .III .‘I‘ r I. j
‘ _ ‘ B ‘ ‘ | _ JL‘
Hm

GIAY XAC NHAN
Ve viée thay doi néi dung ding ky deanh nghiép

TP.Ho Chi Minh, ngdy 10 thang 07 ndm 2026

PHONG DANG KY KINH DOANH: Thianh pho Ho Chi Minh |
Dia chi tru so: Y90G diweomg Tran Quoc Toan, Phweomg Xuan Hoa, Thanh pho Ho Chi
Minh, Viet Nam

Dién thoai: 028.38.293.179 So Fax:
Thu dien tar: Website:
Xac nhﬁn,
Ten doanh nghigp: C ONG TY CO PHAN PAU TU VA XAY DUNG CONG
TRINH 3

M3 s6 doanh nghiép: 0300421520

Pi thiong bio thay d6i ndi dung ding kv doanh nghiép dén co quan ding ky
Kinh doanh. | _ _

Thong tin cua doanh nghi¢p da duge cap nhat vao Hé thong thong tin quoc ga vé
dang kv doanh nghiép nhur sau:

ISTT Ten nginh - Mai nganh |
' 1 [Hoat dﬂng kién tritc va tw van k¥ thuat o lién quan T11{Chinh) |
.chi tiét: Xdy dung cong trinh giao théng, dan dung, cong

nghi¢p, duomg day dum 35KV. Thi nghi¢ém va kiém nghiém vt

lieu xay n:h,rng Khao sat, lap du an dau oo, griam sat thy cong
cong trinh giao thong, din dl,lng cong nghiép lihﬂng do cong ty
thi cong. Thiét ké: Tong mat bang xay dung cong trinh, kién
ric cong trinhdin dung va cong m,hmp nol ngoan that cong
nnh cong trinh giao thong u.au dwong bo). Tu van thu.t ké.
hiét ké xiy dyng cong trinh giao thong dudmg sit). Thiét ké
ta}r dung cong trinh ha tang k¥ thuit, d6 thi. Kiém dinh chat
lugmg cong trinh xay dun ’,

I e M e | = — e B e ——— ————— —— e —

- Chuin b mit hfll‘l,‘!:. R CE L
; hilu.t Bao, dnp san I:]p mait han;: a0 bdi. \
¥ [San xudt cic ciu ki¢n kim logi 511

chi tiét: San xudt cau kién thép vi san phiam co khi (khéng: san
xuat vit lidu xiy dymg, tdi che phrg thar kim loai, x1 ma dién,
rén, dic, can kéo kim log, dip, cit, go, hin, som ta try s0).
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NGANH NGHE KINH DOANH

- SRSl Spm—— Lk S — S ——— A e S S s ———

ISTT Tén N nh Ma nginh
4 [Kinh doanh bat dong san, quyén sir dung dit thude chu so hira, [6510

hu sur dyng hodc di thué
-chi tiét: Kinh doanh nha . Kinh doanh bat dong san.
Vin tin hanh khach duong bd khac
-chi tiét: Kinh doanh vin tai hang bing 610.
Nha hang va cic dich vy dn mnb plmn. v luu dong

-chi et Kanh doanh nha hang an wong, khach san (khong J-Lmh
oanh tai tru so).

Kiém tra va phan tich k¥ thugt

Khai thic da. cit. soi. dat sét
-chi tiét: Pao mai, nao vét kénh rac

Hoat dong dich vu ho trg truc tiep cho vin tai duong thuy
-th Iu.t E'am hﬂu an lmm ﬂmr:- lhung dulr.:mb thli'li

San xua khic l:hl.ﬁl dugc phan vao diu

Chi tiét: san xuit goi cau, san xuat ghi, gia cong phu kién
uong sit (trr san xuat xop cach nhigt su dung ga R141b va

I I:|-II.}| Il'l;!l'ﬂ san HCFC- l*“h]

Sura chira, bao dl.n:mrg CaC sdn ph:lm kim loai diic san

Van tan hang hoa h:ang dumng bo
hi tiét: Kinh doanh vin tai hiang héa bang 6 16 (trir hoa long

khi dé van chuyén)
Sua chira, bao dudng may moc, thiet by
San n;um s, thep., g:!,ng

hi tiét: san xuit eang, thép, sit ( khéng hoat déng tai tru s0)
Stra chira, bao dudmg thiét by dién
Sua chira, bao dudmg thict by khac
San xudt bé tong va cic san phim tr bé tong, xi mang va thach -

]'ihnnﬂ hoat dong tan tru s0)
Lip da may mm: vil thiét by con 12 IILhIL']]
l‘-iaw dyng nha dé o
* nha khong dé o
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NGANH NGHE KINH DOANH

STT Tén nginh M nganh
12 'H;ii: l,trurfm vét Ii:‘,u thiit hi ]fl' dat khic trong xdy dung 4673
3 | w 4011
‘v‘gn tai hing hml EIl.l’l.Tl‘lg sit 4912
Ehn hEiI 1F:i]u‘u i h:mg hoa | 5210
an tan durc 5221

Boc "'ELP hunb__hﬂd 5224

45 Hoat dﬂng thiet ke chuyeén dyng 7410

' [Nghién ciru khoa hoc va phit trién cong nghé trong linh vye  |7212
khoa hoc k¥ thuat via cong nghé

Hoat déng bat dong san khac trén co so phi hodc hop dng 6829

Sdn ‘.'!Ll_;it'_;t mdy cong cy va may tao hinh Kim loa | 2822

San xuat may khai thac mo va xiy dung 2824

b 1Sdn xuat may chuyén ::lun r khac 2829

[Bin budn kim loai v quing kim logi [4672

5 |Bin buon chuyén doanh khic chua duge phin vio diu 4679
4 Ban |::-uun I.{m I1. 4690
1752

IC ung ung ]ﬂr:rdn;mg tam thii

Ban lé tham, dém., chian, man, rém, vat héu |

Ban lé do dién gia dung, girong, t, ban, ghé va dé ndi thit
tromg tr, dén va bd dén dién, do ding gia dinh khac chura duge
h1|1 vao dauw

- "u.f'é sinh chung nhﬁ CLa
Cho thué xe co dong co
Cho thué may moe, thiét by va d6 ding hiru hinh khac khong
[kém nguon dicu khién

37 |Dych vy vé smh H‘lﬂ.li:

s Dich v y canh quan
San xuat xi mang, vol va thach cao
[Ehﬂn 1 I‘mat d:j-n y Idi tru ;-'.c}‘,l

Ean lé & 1o va xe ch d:;-n g co khic
- |Ban lé phu tang va cac bo phan phu tro cua o to va xe co dong

Hnﬂtdnng tur vin quanhf kmhdnanh vi hoat dong tu vin quan
Iv khiic
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NGANH NGHE KINH DOANH

STT Tén nginh M nginh
67 |Hoat dong xay dung chuvén dung khac 4390 1
68 |Xay dyng cong trinh thuy 14291
69 [Xiy dung :nng trinh I-::-.f thuit din dung khic (4299
M IXay dung cong trinh cap, thoat nuoc 4222
THIXdy dyng cong trinh dign 4221
12 184n xuat w,ul ]n;u :-m}r :il,mg tur dfat sét 2392
(Khéng hoat dong tai tru sor)
73 IHoat dong dich vu ho trg trire iép cho vin tai duomg bi a2dS
4 Hoat dong dich vy ho trg khie Lién quan dén vin ta _ﬁZEﬁ} N
> Doanh nghiép phai thyre hign dung cic quy dinh cua phép luiit |Nganh, nghé |
ve dit dai, xiy dung, phong chay chira chay, bao vé méi truomg | chua khop ma
cic quy dinh khic coa phép ludt hién hanh va cic diéu kién viri Hé thong
kinh doanh doi véi nganh n ,ghr: kinh doanh cé dicu kién nganh kinh té
| Vit Nam
j;%wh{:é- ":ir?u" CO PHAN BAU TU VA Al TRU ONG PHONG
XAY DUNG CONG TRINH 3. Dja g 2 SRERUONG PHONG
chi:136/1 Tran Phi. Phuong Chyg Quan. [ ey o i :

Thanh phd Ho Chi Minh, Viét Nam

- Luu: Lé Anh Pluromg........
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MO HINH QUAN TRI VA CO CAU BO MAY QUAN LY

— W
—— -

Coéng ty C6 phan Pau tu va Xay dung Cong trinh 3 dugc t6 chidc qudn ly va hoat déng
theo md hinh tai diém a khodn 1 biéu 137 Luat Doanh nghiép 2020, gom: Dai hdi dong ¢cb
déng, HOi ddng quadn tri, Ban Kiém sodt, Téng Gidm déc va cdc khdi chic ndng.

PAI HOI DONG CO PONG

HOI DONG QUAN TR

BAN TONG GIAM POC

» ; X KHOI
, KHOI \

KHO KHO KHO YAY HANH

PAU TU A KINH - CHINH
' LAP |

CHINH DOANH NHAN SU
CONGTY CONG TY CONGTY
TNHH MTV CO KHI VA TNHH MTV XAY DUNG TNHH MTV TU VAN
XAY DUNG CONG TRINH 305 THIET KE VA KIEM BDINH
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CAC CONG TY CON

CONG TY TNHH MTV CG KHi VA XAY DUNG

Coéng ty TNHH MTV Co Khi v&r Xay Dung L& cdng ty TNHH dugc thanh Lap theo gidy ching nhdn dang ky kinh
doanh va dang ky thué sé 3400858341 ngdy 02 thdng 04 ném 2010, giay ching nhdn dang ky kinh doanh
thay déi lan 1 ngdy 22 thdng 06 ndm 2015 do S& K& hoach va Bau tu (nay Ll S3 Tai chinh) tinh Binh Thudn
cap.

Dia chi: L6 C7-1, dudng D1, KCN Ham Kiém I, tinh Ldm Dong.

Linh vuc kinh doanh chinh: Gia céng co khi va thi cong xdy dung,.
Von diéu lé dang ky: 15.000.000.000 dong.
Ty L& s6 h(lu cua Cong ty tai Coéng ty con: 100%.

CONG TY TNHH MTV XAY DUNG CONG TRINH 305

Coéng ty TNHH MTV Xay dung Céng trinh 305 L& céng ty TNHH dugc thanh Lap theo gi@y ching nhén dang ky
kinh doanh va dang ky thué sé 0319435848 ngdy 10 thdng 03 ndm 2026, do S& Tai chinh Thanh phé HO Chi
Minh cap.

Linh vuc kinh doanh chinh: Thi cédng xay dung,.

Dia chi: 136/1 Tran Phu, Phudng Cha Qudn, Thanh phd H6 Chi Minh, Viét Nam.

Von diéu lé dang ky: 10.000.000.000 déng.

Ty L€ s6 h(tu cua Coéng ty tai Cong ty con: 100%.

CONG TY TNHH MTV TU VAN THIET KE VA KIEM DINH

Cong ty TNHH MTV Tu van Thiét k& va Kiém dinh Lla céng ty TNHH dudc thanh Llap theo gidly chiing nhdn dang
ky kinh doanh va dang ky thué sé 0319433287 ngdy 09 thdng 03 nam 2026, do S& Tai chinh Thanh phd HO
Chi Minh cép.

Linh vuc kinh doanh chinh: Thiét k&, thi nghiém, kiém dinh, tu van gidm sdt va thi cdng xay dung.

Dia chi: 136/1 Tran Phu, Phudng Chg Qudn, Thanh phd H6 Chi Minh, Viét Nam.
Von diéu lé dang ky: 10.000.000.000 doéng.

Ty L& s6 hllu cua Cong ty tai Coéng ty con: 100%.
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DIA BAN KINH DOANH

Tru sé chinh va cac don vi truc thudc tai
TP. Hb Chi Minh:

" Tru s& chinh: 86 136/1 Tran Phu, Phudng |

Chg Qudn, TP. H6 Chi Minh. ! M |

e e e e e e e e -

e

m  Ndm cung dia chi véi tru s chinh la cum |
cdc don vi truc thudc cot 16i, bao gom: & |
Coéng ty TNHH MTV Tu van Thiét ké vo ;
Kiém dinh, Céng ty TNHH MTV Xay dung |
Céng trinh 305.

e —

- 1 .
Ty

Mang luédi chi nhanh va nha may 6 cdc tinh thanh: Bén canh tru sé chinh, Céng ty con mé rong dia

béan kinh doanh véi cdc co s6 sdn xudat va chi nhdnh & nhiéu dia phucsng khac:

m Tai Dong Nai: Xi nghiép Co khi vl Xay dung Pudng sét (Chi nhdnh céng ty) dat tai Khu Céng nghiép Quéc
phong Long Binh, Phudng Long Binh, tinh Béng Nai.

m Tai Lédm Bong: Céng ty TNHH MTV Co khi va Xay dung nam tai L& C7-1 dudng D1, Khu céng nghiép Hoam
Kiém I, tinh L&m DBoéng.

m Tai Qudang Ngdi: Chi nhdnh Céng ty tai Mién Trung dat & sé 315 khaoi 1, thi trdn Séng V&, huyén Tu Nghia,
tinh Quang Ngadi.

Pia ban trién khai cdc du dn: Hoat déng thi cong xdy dung va cung cdp cdu kién clia Cong ty vuon
rong khap ba mién dat nuéc thong qua cdc du dn cau dudng bd, dén dung va dudng séit.

m Khu vuc Mién Nam va Béng bdng sdng Clu Long: Thi cdng nhiéu céng trinh trong diém tai TP. H6 Chi Minh
(Cau Tang Long, Vanh Bai 3, Cau My Thay, nut giao Nguyén Thdi Son - Nguyén Kiém, Depot tuyén Metro
s6 1, Cau Binh Lai), Dong Nai (Cau Ghénh), Long An, Dong Thdp, Bén Tre, Trd Vinh, Vinh Long va An Giang.

B Khu vuc Mién Trung va Tay Nguyén: Thuc hién cdc géi thau giao thdng, cdi tao dudng sat tai Nghé An, Ha
Tinh, Qudng Binh, Qudng Tri, Binh Dinh, Phu Yén, Khdnh Hoa, Ninh Thuén, Binh Thuén, Bdk Lak v Bak
NONg.

= Khu vuc Mién Bdc: Thi cdng du dn hdm chui tai ndt giao Gidi Phdng (Quéin Hoding Mai, Ha Ndi) vé cdi tao,
ndng cAp cdc cdng trinh thiét yéu trén tuyén dudng sat doan Ha Néi - Vinh.
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CAC THANH TiCH TIEU BIEU

") cAc BANG KHEN CAP CHiNH PHU VA BO NGANH

= e

®m Pucc Chinh phi tdng Bang khen vdéi thanh tich “Céng ty ¢ thanh tich trong sdn xudt kinh doanh gdp
phan vdo su nghiép xay dung XHCN va bdo vé Té qudc”.

= Dudc B trudng BO Giao thédng Van tdi tang Bang khen “Dé cd thanh tich xudt sac trong cdng tdc béo
ho lao dong ndm 2002-2003”.

.y s 7 “
() CAC DANH HIEU THI BUA TU TAP DOAN DPUOGNG SAT QUOC GIA VIET NAM

L

m Pudc tdng CA thi dua “Don vi dan dau thi dua” trong nhiéu nadm Llién: 2002, 2008, 2010, 2012, 2013 va
2015.

= Nhiéu lan dat danh hiéu “Don vi tién tién” ngdinh dudng sat véio cdc ndm: 2003, 2016, 2017, 2018 vo
2021.

= Puoc trao danh hiéu “Don vi phat trién khoa hoc céng nghé khd nhéat” nam 2002.

= Pucc ghi nhén “Cé thanh tich trong phong trdo lao déng sdng tao va déi méi phat trién cdng nghé
ngdinh Budng sat ndm 1995-2003.

m Nhdn danh hiéu “bon vi van héa” vao nadm 2003.

m CAC DANH HIEU VA KY NIEM CHUGNG TU DIA PHUGNG

= Thdng 3/2016, Cong ty dugc Chi tich UBND Qudn 5 céng nhdn danh hiéu “Doanh nghiép dat chuén
Van hod” trong phong trdio toan dan dodan két xay dung dai séng Véan hod giai doan 2013 - 2015.

m Dugc Ban chi dao phong trao Phudng 4, Qudn 5 tang Ky niém chuong “ban vi Van hod 3 nam lién tuc”.

HO SO NANG LUC - CAPACITY PROFILE
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GIAY CHUNG NHAN DANG KY KINH DOANH

SO TAI CHINH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET SAM
THANH PHO HO CHI MINH béc 1ap - Ty do - Hgnh phisc

PHONG PANG KY KINH DOANH

GIAY CHUNG NHAN DANG KY DOANH NGHIEP
CONG TY CO PHAN

Mi so doanh nghiép: 0300421520
Bing kvt lan dav: ngay 23 thang 09 ndm 2004
Bing kv thay dai ldn thie: 19, ngay 10 thang 10 ndm 2025

1. Tén cong ty

Tén cong ty vict hing tieng Viét: CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG
CONG TRINH 3

Ten cong ty viel bang tieng nuoc ngodi: PROJECT 3 CONSTRUCTION AND
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Tén cong ty viet td: CT3

1. Dja chi try so chinh it

[36/] Tran Phu, Phwong Che Quan, Thanh pho Ho Chi Minh, Viet Nam
Dién thoai: 08 - 8323036 S6 Fax: 08 - 83571102
Thur dign tir: cicongirinh3(@gmail.com Website: www.ctd.com.vn
3. Von diéu 1§: 87.998.490.000 dong.

Bang chir: Tam mueai bay ty chin tram chin mueoi fam frigu Bon trdm chin
miren nghin dong

Tam nuweeri bay tv, chin tram chin mued tam trigu, bon trém chin mueoi

nghin dong _ |

M¢nh gia co phan:  10.000 dong

Tong 56 ¢o phian:  8.799.849

4. Ngudi dai dién theo phap luit cua cong ty

* Ho, chit dém va tén: VUONG TAN HAT (rin tinh: Nam
Ngay, thang, nim sinh: 0603/1 9582 Quoc tich: Vigt Nam

So dinh danh ci nhin: 079082000857

Chirc danh: Cha tich hdi dong quan try
Dia chi lién lac: so 4/7 Khu pﬁﬁ 10, Phuwemg Phroe Long, Thanh FI:J Ho Chi Minh,

Frer Nam

HO SO NANG LUC - CAPACITY PROFILE



CHUNG CHI NANG LUC HOAT DONG XAY DUNG

L.
BO XAY DUNG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CUC CONG TAC PHIA NAM Pic lap - Ty do - Hanh phiic

CHUNG CHI
NANG LUC HOAT PONG XAY DUNG

So: BXD-00001069
(Ban hanh kém theo Quvét dinh 56 313/0PD-CPN-DN mgeny (4/7/2022)

Tén td chire: CONG TY CO PHAN PAU TU VA XAY DUNG CONG TRINH 2
| Gidy chimg nhéin diing kv doanh nghiép/ Quyét dinh thanh lip s6: 0300421520

Ngdy cip: 23/09/2004. Thay ddi lin thir 13, ngay 16/06/2017.

N cdp: So Ké hoach va Dédu tu Thanh phé Hé Chi Minh.

Teén nguo dan dién theo phap lugt:

Ong/Ba: Pham Vin Thiy Chire vu: Cha tich Hai dong quan tri
Dia chi try sé& chinh: 136/1 Tran Phi, Phuémg 4, Quin 5, Thanh pho Ho Chi Minh.

54 dién thoai: 028 - 8323036 Sa fax: 028 - 8351102

E-mail: ctcongtrinh3@email.com Website: www.ct3.com.vn

Pham vi hoat ddng xay dumg:
- Thi cong xdy dlgmb cong trinh;

+ Giao thing (cau duomg bo, durdmg sit, cau dwémg sat): Hang |
Chimg chi niy ¢d gid tri dén hét ngay: 04/7/2032.

TP Hé Chi Minh, ngay 04 thang 7 nam 2022 \
* KT. CUC THU'UTHG 7. |

HO SO NANG LUC - CAPACITY PROFILE



CHUNG CHI NANG LUC HOAT DONG XAY DUNG

BO XAY DUNG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CUC CONG TAC PHIA NAM Dic lip - Ty do - Hanh phiic

CHUNG CHI
NANG LUC HOAT DONG XAY DUNG

S0: BXD-00001069
(Ban hinh kém theo Quyét dinh so: 160 PE-CPN-DN ngév 06/4/2022)

Tén 16 chire: CONG TY CO PHAN PAU TU VA XAY DUNG CONG TRINH 3
Gidy chimg nhin dang ky doanh nghiép/ Quyét dinh thanh lip sé: 0300421520
Ngidy cap: 23/9/2004. Thay déi lan thir 13, ngay 16/6/2017.

N 1::"'!]::: S& Ké hoach va diu tr Thinh pho Hoé Chi Minh,

Ten nguwdd dai dién theo phap luét:

Ong (Ba): Pham Vian Thiy Chare vy: Cha tich HBOQT

Bia chi tru s&& chinh: 136/1 Trian Pha, Phuimg 4, Quin 5, Thanh phe Hé Chi Minh.

S6 dién thoai: O - 8323034 So fax: 08 - 8351102

E-mail: cteongtrinh3 @ gmail.com Wehsite- vt o3 g0 v

Pham vi hoat déng xiy dimg:
- Thi cong xay dung cong trinh:

+ Dran dung; Cong nghiép nhe: Hang |

+ Gnao thong (durdmg bt?}f Ha tang k¥ thuit: Hang |
Chimg chi nay co gia tri dén hét ngay: 06/4/2032,

TP Ho Chi Minh, ngay 06 thang 4 nam 2022 |
KT. CUC TRUONG *
PHO CUC TRUONG

HO SO NANG LUC - CAPACITY PROFILE



GIAY CHUNG NHAN pU DIEU KIEN 2[0).N] DONG

THI NGHIEM CHUYEN NGANH XAY DUNG

B( GIAD THONG VAN TAI CONG HOA XA HOICHU NGHIA VIET NAM
Biclip - Ty do - Hanh phic
S6: 04 /GCN-BGTVT Ha Ngi, ngay.- Ab thang 3 ndm 2021
GIAY CHUNG NHAN

pU PIEU KIEN HOAT PONG THI NGHIEM
CHUYEN NGANH XAY DUNG

Cin cir Nghj dinh s6 122017/ND-CP ngiy 10/02/2017 cda Chinh phii quy dinh
chirc ning, nhi¢m vy, quy-.z‘:n han va co chu td chirc cia B) Giao thong viin tai;

Ciin cir Nghj dinh s6 6272016/ND-CP ngiy 01/7/2016 cia Chinh phi quy dinh
vé dic¢u kién hoat ddng gidm dinh tr phip xdy dyng va thi nghi¢ém chuyén nganh xiy
dymg;

Cin cit Thong tu s6 06/2017/TT-BXD ngay 25/4/2017 cia B§ Xiy dyng huimg
din hogt ddng thi nghtém chuyén nganh x3y dl,mg,

Cin cir vin ban s6 980/BXD-KHCN ngay 04/5/2017 cia B§ Xay dyng v vide
théa thudn dénh gi4, cip Gidy chimg nhin di diéu kién hoat dfng thi nghiém chuyén
nganh xdy dyng cho céc dom vj thuge Bo GTVT quan Iv:

Cén cir I:lu}u:t dinh s6 1366/ Qb-BGTVT ngay 12/5/2017 cia B tnrdmg B
GTVT vé viéc giao nhiém vu 16 chirc kiém tra, d4nh gid cip méi, cap lai, bo sung, sira
ddi, dinh chi, hity b va k}' Gidy chimg nhin & di¢u kién hoat djng thi nghiém chuyén
nganh xdy dyng thudc cic don vi do B{ GTVT quan ly;

Xét hd so ding k}f cip Gidy chimg nhin di dicu ki¢n hoat ddng thi nghiém
chuyén nganh xdy dung giao thong cia Cong ty co phin diu tr va xdy dymg cﬁﬂg trinh
3 vi Bién bén dinh gia t6 chirc hoat d{ng thi nghiém chuyén ngénh xdy dyng giao thing
ngay 02 thing 3 ndm 2021,

CONG NHAN:

1. Céng ty cb phin diaun tr va xiy dymg cdng trinh 3.

Dia chi: 136/1 Trin Phii, Phuimg 4, Quén 5, TP. H6 Chi Minh.

Mi sb thué: 0300421520

Tén phong thi nghiém: Phong thi nghi¢m wit li¢u xdy dumg. :

Pia chi dit phong thi nghiém: 136/1 Tran Phi, Phuimg 4, Quiin 5, TP. HO Chi
Minh.

P didu kién hoat ding thi nghi¢m chuyén nginh xiy dyng vi cde chi tidu thi
nghiém néu trong bang Danh myc kém theo Gidy chimg nhiin ndy.

2. Mii s6 phong thi nghiém: LAS-XD 270.

3. Gidly chimg nhén nay ¢6 hiu lyc 5 nim ké tir ngdy ky vi thay thé Gidy chimg
nhiin 56 13/GCN-BGTVT ngiy 06 thing 12 nim 2018 cia B truémg B Giao thing
viin @i, gy

Noi nhjn :

- BS trudmg (88 be);

- Thir treémg Nguyen Ngoc Ddng (88 be);
- Bd Xay dyng (Vy KHCN-MT);

- S& Xiy dyng Tp. HS Chi Minh;

- Clng ty CP DT & XD cbog trinh 3;
- Luwu VT, KHCN.




GIAY CHUNG NHAN PpU DIEU KIEN HOAT DONG

THI NGHIEM CHUYEN NGANH XAY DUNG

H MUC CHI TIEU THI NGHIEM

HONG THI HEHIEM LAS - XD 270

fimg nhdn dii dicu kign hoat déng thi nghi¢m

mff 56 (2 /GOCN-BGTVT ngdy A5thdng 3 ndm 2021
¢ cua By Giao thong vdn tai)

_ﬁ ] Tén chc phép thi Tiéu chuin k¥ i:::lﬁ_it clia ilhi'pi 4
I | Phépthirchcchititucolfciadit | |
TCVN 4195:2012; AASHTO T100;
1 | Knbi luyng riéng | ASTM D854
| TCVN 4196:2012; AASHTO T265;
2 | D% &m v 45 hit &m . ASTM D2216
3 | Gidn han chay TCVN 4197:2012; AASHTO T89
~ TCVN 4197:2012; AASHTO T90;
| 4| Giihgndéo i 1 ASTMD43IB :
h | TCVN 4198:1995; AASHTO T$8;
|5 | Thanh phén hat | AASHTO T27; ASTMC136 |
|  TCVN 4199:1995; ASTM D3080;
6|Sicchingcittrénmy citphing | AASHTO T236
TCVN 4200:2012; ASTM D4546 ;
7 iTinhuénlﬁn{khﬁngn{!!ﬁng} AASHTOT216
| 22 TCN 333-06; TCVN 4201:2012;
| AASHTO T180; AASHTO T99;
8 | Thi nghiém dim nén | ASTM D698-00a; ASTM D1557
| 9| Kh&i lugng tbd tich — TCVN 4202:2012; ASTM D2937 |
i 22TCN 332-06; TCVN 8821:2011; |
10 | S&c chju ta CBR AASHTO T193; ASTMDI883 |
II | Phép thir chi tifu co If cia dit gia 6 chit
ket dinh T — |
’ 1'ﬂq¢ha:¢amnén | 22 TCN 346-2006, TCVN 12790:2020
Pj bén khi nén asmmma 22TCH 59-84 |
3 Mb dun bién dang TCVN 9843:2013 .
4”Elﬁaﬁnd|nh1.ﬁinuﬁ-:sau5chukﬁrhiﬂhm 22 TCN 59-84
say
| Phép thir cde chi tidu co I ciia cot lifu cho
| | bé ting xi miing v vira , | |
l : TCVN 7572-2:2006; AASHTO T27;
! ﬂﬂﬂh;ﬂﬁnhﬂ _ A"TI"HJCIEIE- EH’EI'E{EI
|| b |.§unhf_- e ‘ ﬂSTM EIEE "
| xac dinh khéi lwom mé tich v dd hiit nunée | Tcwﬁﬁﬁ‘sﬁ 2}’ .;E; e
ciia d4 gbc vi hat cit lidu lém EN 1097-6,7
* | Xéc dinh knéi hugmg thé tich xbp TCVN 7572 fsgﬂﬂfgma o
| f,! Xdc dinh g.;r?im | TCVN 7572-7:2006; AASHTO T265 !
| .5!” Xéc dinh hdm luong bim, mmmgd[@ TCVN 7572-8:2006; AASHTO TI112;
| vik him lugng sét cyc trong cot lidu nhé | ASTMCl4aZ
7 TCVN 7572-9:2006; AASHTO T21;
Xéc djoh top chilt hiru co | AASHTOT267; ASTMC40 |
; Ay~



GIAY CHUNG NHAN pU DIEU KIEN HOAT DONG

THI NGHIEM CHUYEN NGANH XAY DUNG

Tén cic phép thir

Tiéu chudin k§ thujt cia phép thir |

10 | Chi s d§ kim lim PI

| BGTVT ngiy 28/7/2014 cia B§ GTVT |

L ¥3 ) il I . (*) :
5
:""’af'c" dinh cubmg d va h¢ s8 hoa mém ciadd | TeyN 7572-102006; ASTM D2938
9| Xiic djnh cuimg 49 nén djp cia ct ligulom | TCVN 7572-11:2006; BS 812-112
10 - TCVN 7572-12:2006; AASHTO T96;
Xic dinh 44 hao mdn Los Angeles | ARTM C131 : ASTM 0538
' | Xdc dinh ham hugng thoi dn;l trong ct ligul6n | TCVN 7572-13:2006; ASTM D479
13 | Xdic dinh him lwong mém yéu, phong héa ~ TCVN 7572-17:2006;
14 | s _ - £, pua TRk 5 ‘ )
k. Xic dinh him lugmg mi ca trong cot lidu nho TCVN 7572-20:2006
1V | Phép thir céic chi ti€én cor Iy ciia nhya dirimg P
| B 13 TCVN 7495:2005; AASHTO T49;
| | B$ kim lin
i&’ - , ASTM D5 ; . BS EN 1426
| pa ’ " TCVN 7496:2005; AASHTO T51;
2 | B§ kéo dii w
| % * _ :‘LST.'u[ D1 1_1
! e e _ __ASTH DSE!ESEH 1427 |
"I .L.I"I-'I'l.i‘ d- h&l! | T‘:ﬂ'lf T498-2005 - MS-H-I-I:' T4E; I
S _ ASTMD®2 *
* hi e wino TCVN 7501:2005; AASHTO T228:
w 5 | Khdil i 1
| e | [ ~ ASTMD70
TCVN 7504:2005; AASHTO T195; 5
* , ~ ASTM D2489 ; ASTM D3625 |
TCVN 7500:2005; AASHTO T44: =
Ham lugmg hoa tan trong Trichloroethyl b
. ugng o8 Tuichloroctylcne \STMD2042
% | Ty 1¢ 4 kim lin cdn lai so vé&i 45 kim lin ban TCVN7495200 T,
dﬁu o25°C. — ““-1=
= . g TCVN 7499:2005; AASHTO T47; |
9 | Lugng ton that san khi dun & 163°C trong 5 ] *
o . ........... |
Phy luc I, Théng tuw 27/2014/TT-

thir cic chi tiéu co If ciia bé ting nhya |

| Xéc dinh 4§ 6n dinh, 4§ déo Marshall

TCVN §360-1:2011; AASHTO T245; |

ASTM D1559 ; ASTM D6927;
_ | | BSEN 12697-34
TCVN 8860-2:2011; AASHTO T164;
2 | Xéc dinh him lugng nhya biing phuong phép -
| il e g vy ey 1 | ASTMD2172; BS EN 12697-]
TCVN 8860-3:2011; AASHTO T27; |
3 | Xéc dinh thinh phin : :
PP —— | ASTMCI36; BS EN 933-1
4 | Xdc dinh ty trong lém nhit, khéi lupng riégng | TCVN 8860-4:2011; AASHTO T209;
w ciia bé 1dng nhya & trang thii roi ASTM D2041; BS EN 12697-5
= o Ir_rT maml j]l‘
| 5| X dinh ty trong khdi, khéi lugng thé tich ciia | TCVN 8860-5:2011; AASHTO T166 ; |
‘ bé tdng nhya di dim nén ﬂ AASHTO T275; BS EN 12697-6 |
m 1 : ‘ AT AR |
| W TCVN 8860-6:2011; AASHTO T305;
6 | Xic dy chay nhy r :
IR O - TCVN 12759-2:2020;
* | SEE—— ___TCVN 13048:2020 _
[ 7] Xéo dinh a3 gée canh coa cht | TCVN 8860-7:2011; AASHTO T304

g e~ =~ S R Rl .|




THI NGHIEM CHUYEN NGANH XAY DUNG

GIAY CHUNG NHAN pU DIEU KIEN HOAT DONG

{ | Xac dinh hé s6 49 chit lu lén [ TCVIN §860-8:2011; .-'-"LAEIE'.I“E{]I '_IE:HII;
S A kT | TCVN 8860-9:2011; AASHTO T269;
_ 9 | Xac dinh d¢ rong dur AE;TM DH{B
[T L 'BS EN 12697-6
TCVIN 8860-11:2011; ASTM D3203;
Li I r o
| 1 I'ffclimh di m-n:g lap day n]:ura RS EN 12697-6
« TCVN 8860-12:2011: AASHTO T165; |
12 | Xdc djnh 4§ on dinh con lai cda bé t3ng nhira ASTMD6927 |
VI Phép thir chi tiéu co ly ciua bt khodng ding
| " | cho hiin hgp d4 trjn nhya \
T TCVN 12884-1:2020; ﬁ
S - TCVN 8735:2012; 22 TCN 58-84 |
TCVN 12884-2:2020: 22 TCN 58-84 |
i Thanh phén hat TCVN T572-2: 2006
T, AASHTO T11; ASTM C136 i
TCVN 12884-2:2020; 22 TCN 58-84 ]
LAl Lo S TCVN7572-7:2006 |
TCVM 12884-1:2020;
4 | Chisbdéa TCVN 4197:2012
5 Hé 56 thich murde (héo nuoe) | TCVN 12884-2:2020; 22 TCN 53-84
b Hinh di:;i bEn ngosi 22 TCN 58-84
7T Lugmg miit khi nung 22 TCHN 38-84
\ 3 Ham Igﬂg chit hoa tan Lm%g 22 TCN 58-84
9 Ehf,*r triromg nd thé tich ciia h n hgp bit khodng 22 TCN 58-84
_ chat vi nhya duimg
10 | Kha nding hiit nhya cia bit k'm-ﬁﬂg NFP 98-256; 22 TCN 249-98 |
11 | | Kha ndng lam cimg nhya cia bot khoang 22 TCN 63-84 ; 22 TCN 249-98 |
12 Khdi hrgng thé tich va 45 rong ciia bt khodng N |
" | duéd 8p hre 400kGiem?® '
VII | Phép thir ciic chi tiéu co Iy ciia xi miing
L | kndi heons rigag. B m TCVN 4030:2003; AASHTO T128;
i - lmpng nfng, 1) min ASTM C184; AASHTO T133;
v TCVN ﬁ.i]l? 1'9'9'5 MEHTG T1 2‘9
I ! n mh = | AEIM{IIQI Lj
j e = VN 6016:2011; AASHTO T106; |
% | D bén ubn va dj bén nén LE bkl b
\ Phép thir cac chi tiéu n:.-l:rTj‘ ciia bi ting xi : o
VIl |
ming
7 TCVN 3106:1993; AASHTO T119;
| B sut ASTM C143;
2 | Khéi hwgng riéng TCVN 3112:1993; ASTM C642;
. TCVN 3115:1993: AASHTO T121:
i ‘- E]'IEFI Eu:;rng ﬂ'lLé' tich - hsm C].EE )
| Loz TCYN 31 13 1993 MSHT{:I TEE
| Cuémg d6 kéo khi udn : T - TCVN 31 E!'J:I"JQ}; AASHTO T97; !
ASTM CT78;




GIAY CHUNG NHAN pU DIEU KIEN HOAT DONG

THI NGHIEM CHUYEN NGANH XAY DUNG

I ﬁ Tén cdc phép thir Tiéu chudn k§ t?:;ii ciia phép thir J
| ¢ | Cuimg d kéo khi bira TCVN 3120:1993; AASHTO T198;
| ASTM C496;
7| D§ hiit nude | TCVN 3113:1993; ASTM C642;
IX FEI-E]:: thir chi titu cor Iy ciia gach xi ming It
nen
|| Kiém tra kich thurée va khuyét tit ngogi quan | TCVN 6065:1993
. 2 | Pd mai mdn TCVN 6065:1995 |
k- .J TCVIN 6065:1995; TCVIN 248:1986;
TS ASTM C67; AASHTO T32 |
~ TCVN 6065:1995 J
| 5 _ '[_*;,11 Mmﬂ“ vién ] "':ﬁr::ﬂﬁ 6065:1995; ISO 10545 I
| § efme 16 mot TCVM 6065:1995; EN 101
= PhEIi thir chi titu co I chia gach xdy e R T
| | Cudmg 46 nén TCVN 6355-1:2009: AASHTO T32 |
2 | Cuimg d6 uiin TCVN 6355-2:2009; AASHTO T32
3 | Do hit nude TCWN 6355-3:2009
4 | Khdi lugmg rién _ TCVN 6355-4:2009
5 | Khéi luomg thé tich TCVN 6355-5:2000
6 | B rong TCVN 6355-6:2009
7| Xdc djinh véttréc do vBicdagachxdy | TCVN 6355-7:2009
|8 | Xic dinh sy thodt mudi cia gach xa I TCVN 6355-8:2009
X1 | Phép thir chi tién cr I:.r cud kim loai vt mbi
han :
1 | Phwromg phip thir kéo TCVN 197-1:2014; IS0 6892-1:2009; |'
1 TCVN 7937-1:2013; ASTM A370; |
! | IS0 15630-1:2010;JISZ 2241 |
2 | Phuromg phap thit udn TCVN 198:2008: -
| ASTM A370; JI5 Z 2248; ™
3 | Méi hiin — phwong phép thir kéo doc | TCVN 8311:2010; TCVN 5403:199]
| 4 | M&i han — phuong phép thir uon TCVN 5401:2010; ASTME190 |
| 5| Mdi hian — Phuong phép thir kéo ngang TCVN 8310:2010; ISO 4136 : 2001 |
| XIT | Phép thir co’ Iy cua thép cap corimg dj cao |
! 1 | Pharemg phap kiém tra cor ly tao cip cho bé

TCVN 7937-3:2013; ASTM A370

ting mg sudt trude
2

Phireng phép thi nghi¢m cho M dun Young, TCVN 7937-3:2013: ASTM E111

| | md dun tiép tu én v M6 dun didu | PR bt
“XIII | Phwong phép thir nghiém khong phd hiy |
kim loai
‘ : : TCVN 4617:1988; ASTM E 165
Kitm tra khing pha hity - Phureng phip thim ASME BPYV Code, Section V,
1 _ﬂﬁg _ Section VIII; AWS D1.1/D1. 1M
I i - TCVN 4396:1986: ASTM E 709
| : ASME BPV Code Section V,
,, 2 | Kiém tra khing phd hiy - Phuomg phip bt tir secton VIII; AWS D1.1/D1.IM
| , 1 TCVN 6735:2000; BS 3923-1 : 1986;
‘ Kiém tra méi han kim loai bing siéu im - Céic ASTM E 164 ASME BPY Code
phuomg phip kiém tra h-ﬁng tay cdc mii han Section V, Section VIII:
3 | nong chay trong thép FERIT AWS D1.1/D1.1IM '

|
m/“.
o



GIAY CHUNG NHAN pU DIEU KIEN 2[0).N] DONG

THI NGHIEM CHUYEN NGANH XAY DUNG

‘__;ﬁ% Tén che phép thir Tiéu chulin k§ mﬂun ciia phép thir
| | Kifm tra m8i hiin cia thift b dp lye trong |
S __phumg_ph.ﬁga 516U 4m : | ~ TCVN 6008:1995
Kiém tra m hanéngmeptangphwngphﬁp
WAL e, i ] TCVN 165:1988 |
 XIV | Kiém tra l6p phi kim logi | o |
= TCVN 4392:1986; TCVN 5878:2007;
| 1| Kiém tra chiéu diy l6p phi kim logi | IS0 2178:1982; ASTM A376
TCVN 4392:1986; TCVN 5408:2007; |
2 | Kiém tra d¢ bén bam dinh Iép phil kim logi . 150 1461 : 1999 ASTM Al53 !
| 35‘K1nnh-nnluéudix mang son khd : ~ TCVN 9406:2012 :
XV | Thi nghi¢m hifn truimg |
l | X4c dinh mb du:m din hii hg,.g cin TCVN 8867:2011; ASTM D4729;
| Benkenman it AASHTO T256
- TCVN 8861:2011; AASHTO T221;
Ixacﬂ,nhnmau}nﬂanhélmgdm.&p:ﬁng | ASTM D1195
3 | Xéc dinh d§ hﬁnﬂhinﬂﬂw 3m | TCVN§864:2011
4 | Xéc dinh khdi hrgng thé tich bling phuong 22 TCN 346-2006;
| phép rét cét ASTM 1556 ; AASHTO T19}
> | Xéc dinh khéi lirgng thé tich bing phwong 22 TCN 02-1971; TCVN12791:2020 ;
i __thpﬂﬂﬂdm | | ASTM D2937; AASHTO T204
| P ém cia vit lidu trong lép ket cu " 22 TCN 02-71 ’
| » | Xéc dinh 4 nhim mit dwimg bing phuong ! TCVN 8866:2011: ASTM D965
| phip ric cit _ ==
g | El‘m tra chilt lugng bé tdng UncooXhosn | ASTMD6760-02; TCVN 93952012 i
9 | Thi n_g_ly&m img susit nhd cita coe (PIT) ASTM D5E82-00, TC"-TIH 93972012 |
Do nhiét 4§ ray, nhiét 4§ mbi mn'mg | TCCS 03: Eﬂ]:dm[phulut Al)

I"hip thir phén tich thanh phin kim loai ;

Phén tich thanh phén hod hoc cia thép cacbon | TCVN 8998:2018 ;

| ﬁih&phi;lpkimlhfq:hﬁngphmmphépm ASTM E 415-17; IS G 0320-09
ph phit xa nguyén i -
Ph.inﬂthllﬂnhphﬁnhnﬁmu:mmﬁp ngn | I 14

2 el ”Ilﬂ“ﬂ“ hé phit xa i 1y AETHEE_I}Eﬁ-— i

IPimnﬂ:hIhﬁnhphnlmﬂhﬁmﬂl{F man ﬂﬂﬁiﬁggﬂ-ii
3

cao bing phwomg phip quang phd phit xa

| mguyén tir o
Phén tich thanh phin hod hoc cia Gang bing | ASTME 1999-18

) quang pho phét xa nguyén nr ﬁ._.!

| Phép thir 4§ cimg kim logi

4

| TCVN 256-1:2006;
i Thir 4 cimg Brinell (IS0 6506-1:2005);
ASTM E 10 - 18: JIS Z 2243:2008
TCVN 257-1 : 2007: :
2 | Thir 49 cimg Rockwell (1S0O 6508-1:2005); |
. - . . | ASTME 18 -20; JIS Z 2245:2011 |
TCVN 258-1:2007;
3 | Thir 40 cimg Vickers ' (1SO 6507-1:2005);
\ | ASTM E 384-17: JIS Z 2244:2009

3 | Thud)cimg Leeb i ASTM A 956-17 |




GIAY CHUNG NHAN pU DIEU KIEN HOAT DONG

THI NGHIEM CHUYEN NGANH XAY DUNG

ﬁ Tén che phép thir Tiéu chudin k§ thujt cia phép thir \
It " - I E!j 1 . . \
| XVIIIL | Phép thir cdce chiticuco lf caabuléng |
TCVN 1916-1995; «
1 | Thirkéo bu long — dai o¢ TCVN 197-1:2014; JIS B 1186-1995;
- - JSS1-09:1996 |
| TCVN 1916-1995;
2 | Thir kéo vit liu bu long TCVN 197-1:2014; JIS B 1186-1995;
_— : b JSS 11-09:1996
|3 | Thir nghi¢m h¢ s0 md men xiét JIS B 1186:1995

TCCS 02:2010/VNRA
EN 13230-2; EN 13230-3;
EN 13230-4
TCCS 02:2010/VINEA

EN 13481-2 (Annex A); ‘
AS 1085.14:2003 (Annex G)

AS 1085.14:2003 (Annex H)

Thir nghiém udn tinh

2 | Thir nghiém nho 18i nhira xofin (vai chén)

3 | Thir nghiém xodn 15i

Ghi chii (*): Céc tiéu chudn k¥ thujt dung cho cac phép thir duge liét ké dﬁ}' di, bao
gom tiéu chudn Viét Nam va murde ngod (néu c6). Khi ¢6 phién bin méi vé tiéu chuin

k¥ thudt thay thé tiéu chudn cii, phai 4p dung tiéu chudn mdi twong (mg./. /mm/
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CAC CHUNG CHI, CHUNG NHAN KHAC

TUuVNORD

Vietnam

CHUNG NHAN

Hé thong quan Iy theo
ISO 9001 : 2015

Tih edhlre chuirng pilkdn TUNY NORD Vild Mam e o0 o ki gl Shed gl o §evh vl
q.rpi-n-:'.’rh chwirig flfdcy K dmg ylu s Bl chehn IBOAEC 1702 1-1- 2015, i nluln

CONG TY CO PHAN DAU T VA XAY DUNG
CONG TRINH 3

136/ Trin Phi, Phudng 04, Quin 5,
Thanh phé H Chi Minh, Viét Nam

vori cac dia diém theo phy lyc kém theo

vl Fubnd hd thlng qulin iy phd hop vwin G ylu Gl By chada 150 9001:-2015 vi =8 durgee S50 il 28 nhil
tinh phad hpp ong Shdn han hif e 3 nden ol Gy dhelmg nkadin

Pl v chimg nfdn

Sira chifa va xdy dyng cau, dudmg, dudng sat
San xuat va lap dit cdng trinh thép, ta vet bé tong dy img luc

&4 chilrng ol TR 1 GB 150106 B e b 2020714
OO bho o Mo 2 E-NMS000 0 Bty ko Odn A2E0T-13
=2 — TUW RORD Vit Mam
Tang 12, Wa ning TID, 504 L Gea
L& 57 Trumg - Tdng Gadm dbe B Dinh, Ha Mo, Vet Mam
TUV NORD Vit Nam 20211018

Chng ty TUV NORD Vit Mam, thdnh vildn 00 thp doden TUWV RORD (CHLB Dirc)
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CAC CHUNG CHI, CHUNG NHAN KHAC

TUVNORD

Vietnam

CERTIFICATE

Management system as per
150 9001 : 2015

T ConrtSiatainy Bady TILNY INORD Wiestnde™s Mty COMSTMES 55 3 racsul OF Thelr Saatht,
Arstpsament and oertfcaton decroon scoordeng W IOEL 170211 2015, Tl the On e St

PROJECT 3 CONSTRUCTION AND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY

136/ Tran Phu Street, Ward 4, District 5,
Ho Chi Minh City, Vietnam

with the locations according to the annex

Ol it & Fulrdepis T Syileet r SR willh e feGerieaRils. Of ES0 30013015 and will Do assessod
for condonmty wilhan e 3 el S Of vy of T Ol tiSCE0E

Repair, construction of bridges, roads, railways
Manufacturing and installation of steel structure, prestressed concrete sleepers

Certfcale Regestration Mo. TNV1E68150106 Viakd from 0210714
Audit Report No. 2 5-VMBO02021 Valid untl 2024-07-13
W i Cavificason 2009-07-14
AL g ) — TR MORD Vit Lbd

Flioor 127°. T.1D Boldng No. 4 Ly G

Le Sy Trung - General Manager Ba Dewh Datnc, Hans, Wiabinam

TUW HOSD Vietnam Lid S020-10-19
T RORD Vetnam Lid & member of TUY MORD Geoup

HO SO NANG LUC - CAPACITY PROFILE




CAC CHUNG CHI, CHUNG NHAN KHAC

TUVNORD

Vietnam

PHU LUC

Kém theo chirng chi so TNV168150106
ISO 9001 : 2015

CONG TY CO PHAN BAU T VA XAY DIFNG CONG TRINH 3

136/1 Trdn Pha, Phudmg 04, Qudn 5,
Thanh phd H& Chi Minh, Viét Nam

S churmeg che Eia dwbm Pham vi

T 1682 1 0 e0-001 CONG TY CO PHAN DAL TU VA XAY DUNG Sura ohira v phy dung S, Sueedn'g
COMG TRINH 3 g st
13811 Tran Phad, Phweimg Od, Oudn 5, Thaeh phad Oy b vl g ey Sl oy B0
Hg Chi Menh Wil Maem S8 s v W O ol trinh Tl

L wed bl 3y dar O e (o
(e ColD. esa Sl thald Be vt Sw)

TR IEERI02E0-002  Xi NGHIEP CO KHI VA XAY DUMNG DUNOMNG SAT Sdn malt v o 35 olag i thip,
- CHI NHANH CONG TY CO PHAN BAU TU VA i wet B by der Omg e
XAY DYNG COMNG TRINH 3
L&kt 54 3, Dudmg DCD.03. Kho ciag aghilp

Gaang Dadn, XA Gang Daln, buydn Tring Bom
Tinh E0ng Mai, Vil Ram

Ko s Ganh sach Hidy bor B HO 10714
My e Oen ME-0F-13

— TUN RORD Vel Marm

Tadng 12, uba phd TLD, 50 4 Ly Gaa
Ba Cendh, HA Nde, Vi Mam

L& 5§ Trung - Tong Gam didc o 111G

TU NORD Wit Masm

T MR Wbt NS APaly vl Gush L il TILY NORID (CHLE Bwrc)
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CAC CHUNG CHI, CHUNG NHAN KHAC

TUVNORD

Vietnam

ANNEX

To Certificate Registration No. TNV168150106
ISO 9001 : 2015

PROJECT 3 CONSTRUCTION AND INVESTMENT

JOINT STOCK COMPANY

136/1 Tran Phu Street, Ward 4, District 5,
Ho Chi Minh City, Vietnam

Cortficate Registration No.
THVIG8150106-001

TRV 168150108002

Lacation

PROJECT 3 CONSTRUCTHIN AND
INVESTMENT JOINT STOLK COMPANY

13841 Tran Phu Sbressl, Wasrd 4, Desleic] 5,
Ho Chi Minh City, Viednam

RAILWAY ENGINEERING AND
CONSTRUCTION ENTERFRISE

- BRANCH OF PROJECT 3
CONSTRUCTION AND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPAMNY

Lod Mo 3. Road DCED03. Glang Dien
Indurstnial Park, Giang Den Communa,
Trang Boemn Disirict, Dong Nai Provincs,
Wislram

SCopo

Repair, constnoction of bridges,
raads, relyays

hanaging and oparating progects for
et proed e and installabion o sheal
siruciung, prasireddsd concrata
shagis (includigg Supply and
procunsmaend of eguipmes and

M | perals)

Kanulacfuring and Insiallaton af
Sloal giructung, prasirosseed
COEnel s leapars

End af tha st Valid from 202107-14
Vahd wntl 20240713
T NORD Vssinam Lid.,
o — Floar 12%, T 1.0 Buikding, No. 4 Ly (i,
e — . Ba Dinh Distnct, Hanci, Viatnam

2021-10-19

Lé 3y Trung - Ganaral Manaaer

TUW HORD Veetram Lid.

TUY MORD Vietnam Lid. a mamber of TUY RORD Grow.

e
facam are gapl
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- Nang luc cong ngh i cong va s@n xudit

. =

- Hé thc’i'ng nhda xudng
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o
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£ Thn;et bi thi coNng

Danh muc mdy méc, thiét bi
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-*-'—*"-' T tb! thi nghiém

F"-cﬂ. I‘-E\h anh nha xudng va thig |
Bt o
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NANG LUC CONG NGHE THI CONG VA SAN XUAT

TRUNG TAM NGHIEN CUU UNG DUNG THIET BI VAN TAI VA RAT NHIEU THIET BI
CONG NGHE VAT LIEU PUONG SAT THI CONG KHAC

SAN XUAT TA VET BE TONG THi NGHIEM VAT LIEU VA KIEM DINH
CHAT LUONG CONG TRINH XAY DUNG
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HE THONG NHA XUGNG

CT3 s3 hitu hé théng nha xudng quy mé Lén, réng rdi, dudgc quy hoach khoa hoc va trang bi co
s& vat chat khang trang, tién nghi nhdm kién tao mot méi trudng sdn xudt chuyén nghiép.
CT3 ddc biét chu trong dau tu déng bd hé théng mdy mdc, thiét bi hién dai cung cdc day
chuyén cdng nghé tu déng hda tién tién. Su hodn thién vé ha tang ky thudt khéng chi dam
bdo dd chudn xdc tuyét déi cho tUing san pham vat tu xéy dung ma con t6i uu héa todn dién
hiéu suat lam viéc. Bdp Ung dudc nhu cdu sdn xudt vdi cdng sudt cao va khdi luohg don
hang Lldn, cam két ddp Ung dung tién dé.
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DANH MUC MAY MOC, THIET BI

Stt Tén thiét bi (loai, kiéu, nhén hiéu) Cong sudt, dac tinh ky thuat S6 lugng Ném san xudt
No. Equipment name (type, model, brand) Capacity, technical characteristics Amount Year of manufacture

A. THIET BI SAN XUAT/ EQUIPMENT OF PRODUCTION

XUGNG SAN XUAT DAM THEP & KET CAU |Néng xuét 3.000 tén/tons/ ndm 1 2016
THEP Productivity 3,000 tons/year
STEEL BEAM & STEEL STRUCTURE
FACTORY

1 ' Mdy cat plasma / Plasma cutting cat thép/ Steel cutting 1 2016 ; Nhét/ Japan
machine

2  |Mdy cat CNC Plasma ; Ga Oxy 4 voi B&in cdt/ Cutting table 3000*12000mm 1 2016 ; Viet Nam/ Vietnam
CNC Plasma Cutting Machine; Oxygen
Gas 4 taps

3 |Mdy cdat Tole/ Tole Cutting Machine Cat Tole khd; 3 m; DAy 14 mm Tole 1 2016 ; Nhét/ Japan

cutting Size; 3 meters; 14 mm thick

4  |Mdy han CNC Lincol, Daihen 500- 1000A ; han/ weld 3 2001-2002 ; My/ US ,
Lincoln, Daihen CNC welding machine Pdi Loan/ Taiwan

5 |Mdy han Co? -500A, (Hitachi 350) 500A ; han/ weld 2 2002- 2012 ;
Co? -500A welding machine, (Hitachi Han Quéc/ Korea , Nhat/
350) Japan

6 Mdy han (Tram hdn 6 moé DC) 1000A ; han/ weld 1 2002 ; Viét Nam/ Vietnam
Welding machine (DC 6 welding
station)

7  IMdy han dudi l8p thudc-Super 1000DC | 1000A ; han/ weld 1 2009 ; Trung Qudc/ China
Sub-layer welding machine-Super
1000DC

8 Mdy han MIG (Buddy Mig 500i) 500A ; han ddy/ rope weld 4 2017 - Han Quéc/ Korea

MIG welding machine (Buddy Mig 500i)

9  Mdy han hé quang chim TTT 1000A 1000A ; han/ weld 2 2012 ; Viet Nam/ Viethnam
TTT 1000A submerged arc welding
machine
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DANH MUC MAY MOC, THIET BI

Tén thiét bi (Loai, kiéu, nhan hiéu)

Equipment name (type, model, brand)

Cong sudt, dac tinh ky thuéat
Capacity, technical characteristics

S6 luong
Amount

Ndm san xudt
Year of manufacture

10 'Mdy han da chidc nang TCT 600A 600A ;: han/ weld 2 2012 ; Viét Nam/ Viethnam
TCT 600A . multi-function welding
machine
11  Mdy han Esab -Tig 150HF 150A ; han/ weld 2 2002 ; My/ US
Esab -Tig 150HF welding machine
12  |Mdy han dién 500A/ 500A Electric 500A ; han/ weld 6 2004 ; Viéet Nam/ Vietnam
welding machine
13 Mdy sdy que han Viét Nam/ Vietnam/ [100Kg ; sdy que han/ welding 1 2002 ; Viét Nam/ Vietham
Vietnam welding rod d electrode drying
14 |Mdy vdat mép Nitto/ Nitto chamfering | 1,5kW ; vdt mép thép/ steel chamfer 2 2002 ; Nhat/ Japan
machine
15 | Mdy cat, dét, dép lién hop 7,5kW ; cat, dot 16/ cutting, punching 1 1991 ; Nhét/ Japan
Combined cutting, punching and
stamping machines
16 ' Mdy khoan cén YMR-980 3,4kW ; Can khoan 1,0 m ; khoan L6 1 1991 ; Nhat/ Japan
YMR-980 radial drilling machines 250 3.4kW ; Drill rod 1.0 meter ; drill
hole 950
17 Mdy khoan Toakikai/ Toakikai Drilling |3,4kW ; Can khoan 0,8 m ; khoan L6 1 1990 ; Nhat/ Japan
Machine 250 3.4kW ; Drill rod 0.8 meter ; drill
hole 50
18 ' Mdy khoan cén Nippon/ Nippon radial |5kW ; Can khoan 1,5 m ; khoan 16 860 1 2016 ; Nhét/ Japan
Drilling Machine 5kW ; 1.5 meter drill rod; drill hole 60
19 |Mdy Phay kim logi CNC/ CNC Metal Phay CNC ; 50kW/ CNC Milling ; 50kW 1 1994 ; Nhat/ Japan
Milling Machine
20 |Mdy khoan tu cdc loai 1,5- 1.7 kW ; khoan Lo/drill a hole 23 2002 ; Nhat/ Japan, My/
Magnetic drilling machines from all US, Anh/ England
Kinds
21 |Mdy phun son nén khi/ Air compressor |Ap luc nén 4lit/phut ; luu lugng 2-7 5 2003- 2017 ; My/ US
paint sprayer bar - sén
Compression pressure 4 liters/min;
flow 2-7 bar - paint
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DANH MUC MAY MOC, THIET BI

Stt Tén thiét bi (loai, kiéu, nhén hiéu) Cong sudt, dac tinh ky thuéat S6 lugng Ném san xudt
No. Equipment name (type, model, brand) Capacity, technical characteristics Amount Year of manufacture

22 |Mady phun son Ultra 1000 (dién) Ap luc t6i da 3300PSI - luu luong 2.0-1 2005 ; My/ US
Ultra 1000 electric paint sprayer lit/phut

Maximum pressure 3300PSI - flow
2.0-1 liter/min

23 | Mdy phun cdt Speelock, NG-200 Dung tich 200 Lit ; tdy bé mat kim loaqi 2 2001- 2017 ; My/ US,
NG-200 Speelock Sandblasting 200 liter capacity ; metal surface Viét Nam/ Vietnam
Machine cleaner

24 Mdy tay sach bé mat kim loai ( mdy dai: 12m; cao:1,5m; réng: 0,8m ; 4 1 2004 Viét Nam/ Vietham
phun bi ) m/phut length: 12m; height:1.5m;

Metal surface cleaning machine (ball width: 0.8m ; 4 meters/minute
blasting machine)

25 |Mdy cdt con rua Koike, Yungwang cat sat/ iron cutting 7 2002- 2009 ; My// US,
Koike, Yungwang cutting machine Han Qudc/ Korea

26 Mdy T6 hap cdt, khoan CNC X: 2400mm,Y: 13000mm, Z: 200mm 1 2002 ; Viet Nam/ Vietham
CNC Cutting and Drilling Combination
Machine

27  |Mdy nan dém H1700, HB60 ndn tol day: 6-50mm; V= 1-8m/phut ; 2 2003- 2012 ;
H1700, HB60 Beam straightening ndn thép hinh straightening tole Viét Naom/ Vietnam, Trung
machine thickness: 6-50mm; V= 1-8m/min ; Quéc/ China

shape steel

XUGNG DUC KIM LOAI METAL CASTING |Néing suét 2.000 t&n,/ ndm 1 2017
FACTORY Productivity 2.000 tons/ year

1 Lo trung tén inductotherm 0.5 Nd&u duc kim loai/ Australia kim loai/ 2 2017; Uc/ Australia
tdn/tons, 1,5 tdn/tons Medium metal heating and casting

frequency furnace inductotherm 0.5
tons, 1.5 tons

2 DAy chuyén ladm khudn cdt Omega Lam khuén dUc/ Australia/ Making 1 2017; Anh/ England
Omega sand mold making line molds
XUGNG PUc/ Australia TA VET BE Ndng sudt 30.000 thanh/ ném 1 2017
TONG DUL CONCRETE SLEEPER Productivity 30.000 bars/ year

PRESSTREESING CASTING FACTORY
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DANH MUC MAY MOC, THIET BI

Stt Tén thiét bi (Loai, kiéu, nhan hiéu) Cong sudt, dac tinh ky thuéat S6 lugng Ném san xudt
No. Equipment name (type, model, brand) Capacity, technical characteristics Amount Year of manufacture
1 DAy chuyén duc td vet Bé Téng DUL Puc ta vet Ghi & TN1 1 2017; Thdi Lan/ Thailand
Concrete sleeper presstreesing Casting sleepers Ghi & TN1
Casting Line

B. THIET BI THI CONG,/ CONSTRUCTION EQUIPMENT

1 |Buaduc dd UP14, Bua rung thay luc ddp dd, phd bé téng/ 2 1988-1989 ; Nhat/ Japan
NPK E213A Breaking rocks, breaking concrete
Rock chisel hammer UP14, Hydraulic
Vibrating Hammer NPK E213A

2 |Bua duc phd bétébng TCB- 200 duc, phd bé tong 15 2002-2010 ; Nhat/ Japan
Concrete demolition hammer TCB- chisel, break concrete
200

3 |Bantruct va dé xoay ES/ Sliding table tdi/load 30 tén/tons ; sing cau/sieve 8 2001 ; Nhat/ Japan

and swivel base ES

4 |Can truc bdnh xich Nippon - DH500, |Sic ndng max/ Max lifting power: 50 2 1989 ; Nhat/ Japan
IHI- CH 500 tdn/tons ;
Crawler crane Nippon - DH500, IHI- xép, d& vat tu/ loading and unloading
CH 500. materials

5 |Can truc bdnh xich Kobelco K7055 Suc ndng max/ Max lifting power: 55 1 1990 ; Nhat/ Japan
Crawler crane Kobelco K7055 tdn/tons:

xép, d& vat tu/ loading and unloading

materials
6 |Can truc bdnh xich IHI - CH300 Suc ning max/ Max lifting power: 30 1 1986 ; Nhat/ Japan
Crawler Crane IHI - CH300 tan/tons ;
xép, d& vat tu/ loading and unloading
materials
7  |Can truc bdnh xich Hitach - KH125-2- Stc ndng max/ Max lifting power: 35 3 1982- 1996 ; Nhat/ Japan
3 tdn/tons:

Hitach crawler crane - KH125-2-3 xép, d& vat tu/ loading and unloading

materials
8 | Can truc bdnh xich Sumitomo+ khoan khoan tao L6/drill hole ®max 2,0m, 1 1990 ; Nhat/ Japan
coc nhoi R9G s@u/deep/deep 80m

Sumitomo crawler crane+ bored pile
drill R9G
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DANH MUC MAY MOC, THIET BI

Stt Tén thiét bi (loai, kiéu, nhéin hiéu) Cong sudt, déc tinh ky thuat S6 luong Ném san xudt
No. Equipment name (type, model, brand) Capacity, technical characteristics Amount Year of manufacture
9 Céngtruc (khdu dd 13,5 x ndng Su’c ndng max/ Max Llifting power: 2 2012 ; Viét Nam/ Vietnam
caol2) m Gantry crane (aperture 13.5 |45tdn/tons ; ndng hang/ lifting
x height12) meters materials
10 |Can truc GQ16M-6 (di chuyén trén néing max/ max lift : 16tén/tons; 1 2004 ; Trung Quéc/ China
dudng sdt) x&p d& vat tu, thiét bi/ loading and
Crane GQ16M-6 (rail traveling) unloading materials and equipment
11 | Can siét luc Tonichi 100-1000Nm ; siét bulong/ tighten 2 2003 ; Nhat/ Japan
Tonichi torque wrench bolts
12 |Dan bua dong coc Cao 22m ; gitrbua va coc 1 2009 ; Viét Nam/ Vietham
Piling hammer 22m high ; hold hammer and stake
13 DAy chuyén san xudt hé lan mém 35kW ; dot, cdn tol/ punching, rolling | 1déy |2009 ;Viét Nam/ Vietham
Production line of soft guardrails tole chuyén
14 |Kich cdng cdp du Ung luc Enerpac tdi/load 300tan/tons ; kéo cang 2 2003 ; My/ US

Enerpac prestressed cable tensioner |cdp/cable tension

15 |Kich cdng cdp du ung luc Enerpac tdi/load 60tén/tons ; kéo cang 2 2008 ; My/ US
Enerpac prestressed cable tensioner |cdp/cable tension

16 |Kich céing cdp du ing luc OVM tdi/load 100tan/tons ; kéo cang 2 2009 ; Trung Quéc/ China
OVM prestressed cable tensioner cdp/cable tension

17 |Kich céng cdp du Uing luc YCQ 25Q-  |tdi/load 25tan/tons ; kéo cdng 2 2010 ; Trung Quéc/ China
200 cdp/cable tension
YCQ 25Q-200 prestressed cable
tensioner

18 |Kich cdng cdp du ing luc YCQ 100Q- tdi/load 100tén/tons ; kéo cdng 2 2010 ; Trung Qudc/ China
200 cdp/cable tension
YCQ 100Q-200 prestressed cable
tensioner

19 |Kich thdy luc cdc loai tdi/load 50- 100 tan/tons ; nang, ha/ 50 2001-2010 ; Nhat/ Japan,
Hydraulic jacks of all kinds Lifting Anh/ England
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DANH MUC MAY MOC, THIET BI

Stt Tén thiét bi (loai, kiéu, nhén hiéu) Cong sudt, dac tinh ky thuéat S6 lugng Ném sén xudt
No. Equipment name (type, model, brand) Capacity, technical characteristics Amount Year of manufacture
20 Mdy dao bdnh Komatsu PC200-5 0,7m?; ddo dap/ dig and cover 1989 ; Nhat/ Japan
Komatsu PC200-5 Wheel Excavator
21 Mdy d&o bdnh xich Komatsu cdc loai  |0,1- 0,9m?3; ddo dép/ dig and cover 1993- 2005 ; Nhat/ Japan
Komatsu Crawler Excavators
22 Mdy ddo bdnh xich Komatsu PC50UU- 29,4 kw - 0,22m3 ; ddio dap/ dig and 1995 ; Nhat/ Japan
2E cover
Komatsu PC50UU-2E Crawler
Excavator
23 |Mdy ddo bdnh xich Kobelco SK30UR-3 0,06m?; ddo ddp/ dig and cover 2010 ; Nhat/ Japan
Kobelco SK30UR-3 Crawler Excavator
24 |MAQy trdi bé tong nhua Mitsubishi 100t&n/gid/tons/h ; 1989 ; Nhat/ Japan
Mitsubishi asphalt paver machine trdi bé tbng nhua/asphalt concrete
spread
25 | Mdy tron nhua Nigata NFB 60C 150tan/qid/tons/h ; 1992 ; Nhat/ Japan
Nigata NFB 60C Asphalt Mixer trdi bé tbng nhua/asphalt concrete
spread
26  \Mdy boam bé tdng 60m?3/h ; bom bé tong tuaci/fresh 1999 : Y
Concrete pumps concrete pump
27 Mdy ddo bdnh 16p Volvo EW140 0,6ms3 ; ddio lap/ dig and cover 2008 ; buc/ Germany
Volvo EW140 wheel excavator
28 | Mdy rung dién Tomen 45 kW- 60 kW ; nén cl, 6ng/ pile 1989-1995 ; Nhat/ Japan
Electric Vibrator Tomen compression
29 | Mdy bua ddng coc Kobe K25, K45 2,5- 4,5 tdn/tons; déng coc/pile Nhat/ Japan
Kobe K25, K45 Piling Hammer driving
30 |Mdy bua dong coc Mitsubishi MH35 3,5tdn/tons; déng coc/pile driving Nhat/ Japan
Mitsubishi MH35 Piling Hammer
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DANH MUC MAY MOC, THIET BI

Stt Tén thiét bi (loai, kiéu, nhéin hiéu) Cong sudt, dac tinh ky thuéat S6 lugng Ném sdn xudt
No. Equipment name (type, model, brand) Capacity, technical characteristics Amount Year of manufacture

31 |Mdy bla déng coc Mitsubishi MB45C  |4,5tan/tons ; ddng coc/pile driving 1 Nhat/ Japan
Mitsubishi MB45C Piling Hammer

32 |Mdy khoan tuan hodn nghich GPS22  khoan tao L6/drill hole ®max 2,0m 1 2009 ; Trung Quodc/
GPS22 Reverse Circulation Drill su/deep 80m China
33 | Mdy khoan coc nhoi KH125D khoan tao Lo/drill hole ®max 2,0m 1 1989 ; Nhat/ Japan

Bored pile drilling machine KH125D sdu/deep 80m

34  Mdy khoan tuén hodn Hitachi S320 khoan tao L6/drill hole ®max 3,0m, 1 1986 ; Nhat/ Japan
Hitachi S320 Circulating Drill su/deep 80m

35 Mdy khoan ddap cdp CK1800, CK2000, |tao o ®max 2 m, séiu/deep 80m 10 2009- 2013; Trung
K8 Quéc/ China

Cable percussion drilling machine
CK1800, CK2000, JK8

36 |Mdy Ui Komatsu D4 45CV ; san lap/backfill 1 1989 ; Nhat/ Japan
Komatsu D4 bulldozer

37 |Mdy san Caterpilar 180CV, ludi 3,7m ; san Llap/backfill 2 1989 ; My/ US
Caterpilar leveling machine

38 May lu bdnh thép Galion 10-12tén/tons ; lu l&én/Compaction 1 1987 ; My/ US
Galion Steel wheel Roller

39 |Mdy lu bdnh thép Asahi 10tan/tons ; lu lén/Compaction 1 1989 ; Nhat/ Japan
Asahi Steel Wheel Roller

40 |Mdy lu bdnh thép Galion 8tan/tons ; lu lén/Compaction 1 1986 ; My/ US
Galion Steel wheel Roller

41 |Mdy lu bdnh thép Lién X6 10-12 tén/tons ; lu lén/Compaction 1 1985 ; Lién x6
Soviet steel wheel roller

42 |Mdy Lurung Bomag BW211 D3 tinh:11tan/tons, rung: 25tdn/tons ; lu 1 2002 ; buc
Bomag BW211 D3 Vibrating Roller len/Compaction

43 Mdy lu rung Sakai SV500 tinh:11tén/tons, rung: 25tan/tons ; lu 1 1995 ; Nhét/ Japan
Sakai SV500 Vibrating Roller len/Compaction
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DANH MUC MAY MOC, THIET BI

Stt Tén thiét bi (loai, kiéu, nhén hiéu) Cong sudt, déc tinh ky thuat S6 luong Ném san xudt

No. Equipment name (type, model, brand) Capacity, technical characteristics Amount Year of manufacture

44  'Mdy lu bdnh l&p Sakai 8,5tén/tons ; lu lén/Compaction 1 1987 ; Nhat/ Japan
Sakai wheel roller machine

45  Mdy lu rung day tay Bomag, Sakai 1100kg ; lu len/Compaction 5 1989- 1999; buc, Nhat/
Bomag, Sakai hand push roller Japan

46 |Mdy nén khi cdc loai 50- 100 HP ; nén khi/compressed air 13 1990- 2001; bai Loan/
Air compressors of all kinds Taiwan, Nhat/ Japan

47 'Mdy bom via, trén vira UB3C, JIW 180 |3,0m3/h ; bam v{a/ grout pump 2 2003 ; Trung Quéc/ China
Mortar pump, mortar mixer UB3C, JW
180

48 |Mdy tron bé-téng cac loai 25-30m3*/h ; trén bé téng/ mix 18 12002-2010;
Concrete mixers of all kinds concrete Trung Qudc/ China Viét

Nam/ Vietham

49 May phdt dién 4, 0kVA ; phdt dién/; power generation 1 2001 ; Nhat/ Japan
Generator

50 |May phdt dién DC 5,0kVA ; phdt dién/; power generation 1 2001 ; Trung Quéc/ China
DC Generator

51 Mdy phdt dién cdc loai 10- 300 kVA ; phdt dién/; power 3 1984- 2010 ; Nhat/ Japan,
Generators of all kinds generation Trung Quéc/ China

52 |Mdy dén ray 400N Don ray/ rail bending 1 2002 ; Trung Quéc/ China
Rail bending machine 400N

53 Mdy chén dudng sgt XYD-2A, NZHTV |10CV ; chén dd dudng sat/ railway 9 2000 - 2013;
410 stone insert Trung Quéc/ China
Rail Inserting Machine XYD-2A, NZHTV
410

54 Mdy cua, khoan ray Trung Quéc-NQG- | 2,0kW ; cua, khoan ray/saw, drill rail 5 2000 ; Trung Quéc/ China
3
China-NGG-3 Sawing and Drilling
Machine
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DANH MUC MAY MOC, THIET BI

Stt Tén thiét bi (loai, kiéu, nhéin hiéu) Cong sudt, déc tinh ky thuat S6 luong Ném san xudt
No. Equipment name (type, model, brand) Capacity, technical characteristics Amount Year of manufacture

55 Mdy khoan ray NZG-31.1ll ; déng co 1,2kW ; khoan ray/drill rail 6 2013-2014 ; Trung Qudc/
Honda G35 China
NZG-31.lll rail drill ; Honda G35 Engine

56 |Mdy cat ray NQG-5.1Il ; ddng co Honda |4,8kW ; cat ray/ cut rails 3 2013-2014 ; Trung Quéc/
G35 China
Rail cutting machine NQG-5.1II ; Honda
G35 Engine

57 |Mdy chén dudng TT-E2B 4KVA ; chén dd dudng sat/ railway 3 2014 ; Nhat/ Japan
TT-E2B line insertion machine stone insert

58 |Mdy khoan Ray Railmab 925 @30mm ; khoan ray/drill rail 1 2013 ; Buc

Railmab 925 rail drilling machine

59 |Mdy chén dudng st cdm tay TT-450E |4KVA ; chén dd dudng sdt/ railway 2 2021 ; Nhét/ Japan
TT-450E Handheld Rail Inserting stone insert
Machine

60 |Mdy chén dd dudng sat XYD-2Alll 7,0KW ; chén dd dudng sat/ railway 8 2021 ; Trung Qudc/ China
XYD-2Alll Railway Stone Inserting stone insert
Machine

61 | Mdy cua, cdtray NQG -5l 4.8 KW 4 2023 ; Trung Qudc/ China

Sawing, cutting rail machine,NQG -5llI

62 Mdy dot td vet sat 10CV ; dot L6 ta vet/punch holes in 1 2000 ; Trung Qudc/ China
Iron sleeper punching machine sleepers
63 |Mdy siét bu long cudng dd cao 800- 1000 Nm ; siét bu long/tighten 4 2005- 2009 ; Nhét/ Japan

High strength bolt tightening machine |bolts

64 |Mdy han Boléng Panasonic - Stud- M12-M32mm ; Han bu l6ng/Welding 1 2002 ; Nhat/ Japan
2200 bolts
Panasonic - Stud-2200 Bolt Welding
Machine

65 |Mdy nungrivé 2,0rivé/phut/minute ; nung rive/burn 1 2000 ; bai Loan/ Taiwan
Rivet heating machine rive
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DANH MUC MAY MOC, THIET BI

Stt Tén thiét bi (loai, kiéu, nhéin hiéu) Cong sudt, déc tinh ky thuat S6 luong Ném san xudt

No. Equipment name (type, model, brand) Capacity, technical characteristics Amount Year of manufacture

66 |MAy tién T6M20 Tién/lathe 1 1990 ; Viét Nam/ Vietnam
T6M20 Lathe machine

67 Mdy phdt dién han Denyo 280 A- 9,9 kVA ; han/weld 3 2000-2010 ; Nhat/ Japan
Denyo Welding Generator

68 |Mdy phdt dién + han dong ca Diesel 100A ; phdt dién/; power generation, 1 2001 ; Nhat/ Japan
Generator + Diesel engine welder han/weld
69 |MdAy toan dat dién td Pentax R-323NX |do dac/measure 1 2006 ; Nhat/ Japan

Pentax R-323NX electronic total
station machine

70  Mdy thly chud@n AL28, Sokkia C320- | do dac/measure 10 2001- 2009 ; Nhat/ Japan
330-41
Leveling machine AL28, Sokkia C320-
330-41

71 |Mdy todan dat dién td do dac/measure 4 2008 ; Thuy Sy

electronic total station machine

72 May kinh vi NE-20H Nikon do dac/measure 5 2001-2009 ; Nhat/ Japan
Theodolite NE-20H Nikon

73  |Mdy dam dat Mikasa MT-55- 72 luc dép/beating force : 1400kg ; dam 26  12001-2013 ; Nhét/ Japan
Mikasa MT-55- 72 Compactor dat/soil compaction

74  Mdy dam dui Mikasa bién dod rung/vibration amplitude g 3 2000-2006 ; Nhat/ Japan
Mikasa hammer compactor 2mm; 9.000 -12.500 v/p

75 Mdy udn st TBO-32 hiéu Toyo D6-P32mm ; cat sat/cut iron 2 1990 ; Nhéat/ Japan

Toyo TBO-32 iron bending machine

76 Pa lan dién cdp cdc loai tdi/load 3,2- 10 tén/tons ; ndng, ha/ 8 1998- 2012 ; Nhat/ Japan
Electric Hoist of all kinds Lifting
77 |Qud chuy dap dd ® 1,5m, ndng/weight 5.700kg 9 2011-2012 ; T-Quéc

The mace smashes the rock
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DANH MUC MAY MOC, THIET BI

Stt

No.

78

Tén thiét bi (loai, kiéu, nhéin hiéu)

Equipment name (type, model, brand)

Sa lan (27,5x7,74x1,5x1,25)mt
Barge

Cong sudt, dac tinh ky thuéat
Capacity, technical characteristics

tdi/load 200tdn/tons ; vén chuyén vat
tu thiét bi/ transportation of materials
and equipment

S6 luong
Amount

Ndm sdn xuét
Year of manufacture

2008 ; Viét Nam/ Vietham

79

Sa lan (32,0x9,0x1,75x1,40)mt
Barge

tdi/load 270tén/tons ; véin chuyén vat
tu thiét bi/ transportation of materials
and equipment

2008 ; Viét Nam/ Vietham

80

Sa lan (32,0x9,0x1,75x1,40 )mt
Barge

tai/load 300tan/tons ; van chuyén vat
tu thiét bi/ transportation of materials
and equipment

2009 ; Viét Nam/ Vietham

81

Sa lan (34,0x9,70x2,40x2,10 ) mt
Barge

tdi/load 500tdn/tons ; véin chuyén vat
tu thiét bi/ transportation of materials
and equipment

2006 ; Viet Nam/ Vietham

82

Sa lan (45,30x7,0x2,68x2,30)mt
Barge

tdi/load 700téin/tons ; véin chuyén vét
tu thiét bi/ transportation of materials
and equipment

2001 ; Viét Nam/ Vietham

83

Tram trén bé tdng nhua néng
Hot asphalt mixing plant

40-50tan/gis/tons/h ; trén bé téng
nhua/mix asphalt concrete

2004 ; Viét Nam/ Vietham

84

Tram tron bé tong xi mang
Cement concrete batching plant

25-30tan/qgid/tons/h ; tron bé tdng xi
madng/ cement concrete mix

2006 ; Viet Nam/ Vietham

85

Thiét phu tro khoan coc nhoi
Auxiliary equipment for bored pile
drilling

ho tro cho khoan coc nhdi/ support for
bored pile drilling

2006, 2011 Viét Nam/
Vietnam

86

Toa xe N 3532085 (CD5565)
Wagon

tdi/load 30tan/tons ; van chuyén vat
tu thiét bi/ transportation of materials
and equipment

2004 ; Trung Quéc/ China

87

Toa xe N 3532068 (CD5564)
Wagon

tdi/load 30tan/tons ; van chuyén vat
tu thiét bi/ transportation of materials
and equipment

2004 ; Trung Quéc/ China

88

Toa xe N5156 (CD5156)/
Wagon

tdi/load 30tén/tons ; véin chuyén vat
tu thiét bi/ transportation of materials
and equipment

2004 ; Nhat/ Japan

HO SO NANG LUC - CAPACITY PROFILE




DANH MUC MAY MOC, THIET B

Stt Tén thiét bi (loai, kiéu, nhéin hiéu) Cong sudt, déc tinh ky thuat S6 luong Ném san xudt
No. Equipment name (type, model, brand) Capacity, technical characteristics Amount Year of manufacture
89 |Toa xe XT 1061 (CD5566) tdi/load 5,0tén/tons ; véin chuyén vét 1 2003 ; Php
Wagon tu phuc vu clu/Transporting
materials for crane service
90 Toa xe XT 5559 (CD5559) tai/load 10tan/tons ; vén chuyén vat 1 2004 ; Viéet Nam/ Vietnam
Wagon tu phuc vu cdu/Transporting
materials for crane service
91 |Toa xe HH431482 (CD5168) 40téin/tons ; vAn chuyén vat tu, thiét 1 2007 ; An D&
Wagon bi/ transportation of materials and
equipment
92 |Tirfor Super Till S-35 néng/lift : 3,2tan/tons, kéo/pull 17 2002 - 2010 ; Nhat/ Japan
5tan/tons
93 |T&i quay tay tdi/load 5tan/tons ; kéo/pull 6 2000 ; Phdp, My/ US
Hand winch
94 |Xe lao dam céau tdi/load >100tan/tons ; sdn 26  |2005; 2019 Viét Nam/
erection girder cau/bridge deck Vietham
C. THIET Bl THI NGHIEM/ EXPERIMENTAL EQUIPMENT
1 Mdy kéo nén udn da ndng diéu khién  kéo/pull 150téin/tons 1 2001
ky thudt s6 Enerpac Enerpac Digital
Control Multi-Purpose Compression
Tensile Machine
2 Mdy phéan tich quang phd OES - Phan tich thanh phan kim loai 1 2016 - buc/ Germany
Spectrocheck (LMMO01) Analysis of metal composition
OES Spectrophotometer -
Spectrocheck (LMMO1)
3 |Mdy do db cung kim loai da ndng bo db cung kim loai 1 Ha Lan/ Netherlands
Innovatest Measurement of metal hardness
Innovatest multi-function metal
hardness tester
4 |Mdy do dd ciing kim loai cam tay Po dbd cung kim loai 1 Nhat/ Japan
Mitutoyo Measurement of metal hardness
Mitutoyo portable metal hardness
tester
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DANH MUC MAY MOC, THIET B

Stt
No.

Tén thiét bi (loai, kiéu, nhén hiéu)

Equipment name (type, model, brand)

Cong sudt, dac tinh ky thuéat

Capacity, technical characteristics

S6 luong Ném san xudt

Amount Yeadr of manufacture

5 MdAy siéu dm kiém tra khuyét tat kim  siéu Gm khuyét tat 1 2022: My/ US
loai Epoch ultrasonic inspection
Epoch Ultrasonic Metal defect
Inspection Machine

6 Mdy quay ly tdm Wuxi LLC15 T.luong SP, can quay 4 kg 1 2003
Wuxi LLC15 Centrifugal Rotary Prognosis of the product, the crank

weighs 4kg

7  IMdy nén bé tdéng ky thuéit s6 ADR200  nén/ compress 200tan/tons 1 2010
ADR200 digital concrete compressor

8 |B6 dung cu kiém tra Betonit (Ofite Kiém tra Bentonit/ Bentonite test 1 2012
161-10-My/ US)
Betonit Test Kit (Ofite 161-10-US/ US)

9 Mdy nén viia XM diéu khién ky thuét s Inén 250KN/ Compression 250KN 1 2003
Unit Test
Unit Test Digital controlled cement
mortar compressor

10 | Mady nén Marsall nén/ Compression 1 2005
Marsall Compressor

11 Mdy Jonke tUu kiém tra/ test 1 2004
Jonke magnetic machine

12 |Mdy do chiéu dday l&p phd Posi Tector | do chiéu day lép pht/ coating 1 2009
-6000 FNS3 thickness measurement
Posi Tector -6000 FNS3 Coating
Thickness Gauge

13  |Mdy khoan béténg nhua khoan/ drill 1 2005
Plastic concrete drilling machine

14 Mdy cat dat ba téc do ZJ-3 cat dat/ cut the ground 1 2006
Z]-3 three-speed ground cutter

15 Mdy nén cé két tam lién WG-1B nén cé két/ consolidation 1 2006
WG-1B Triple Consolidation compression
Compressor
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DANH MUC MAY MOC, THIET BI

Stt Tén thiét bi (loai, kiéu, nhén hiéu) Cong sudt, déc tinh ky thuat S6 luong Ném san xudt
Equipment name (type, model, brand) Capacity, technical characteristics Amount Year of manufacture
16 |Mdy kéo nhua MLY1.5 kéo nhua dudng/ asphalt pull 2006
MLY 1.5 Plastic Tractor
17  |Mdy thd mai mon Los Angeles thdr mai mon/ abrasion test 2006
Los Angeles Abrasion Tester
18 |Mdy hut chdn khéng 2XZ-1 hdt chén khéng/Vacuum 2006
2XZ-1Vacuum Sealer
19 |Mdy nén cucng do vat liéu CBR kiém tra luc/ force test 2006
CBR Material Strength Compressor
20 |Mdy tron via tu dong JJ-5 Trung Qudc Quay tron 140+5vong/phut dén 2012
China JJ-5 automatic mortar mixer 285+10vong/phut
Spin 140+5rpm to 285+10rpm
21 May nén bé téng 3000KN-Matest Hanh trinh piston 55mm ; B4 chinh 2012
3000KN-Matest Concrete Compressor |xdac: Gade 1.0
55mm piston stroke; Accuracy: Gade
1.0
22 | Mdy khoan bé tong-Ken 6200N Z1Z- |Budng kinh mau khoan 13-200mm ; 2012
SHO1-200 khoan mau
Concrete Drilling Machine-Ken 6200N |Diameter of drill bit 13-200mm; drill
Z1Z-SH01-200 sample
23 |May trén bé téng 80lit 25Kg ; trén bé tong/ Concrete mixer
80liter concrete mixer
24 | Thudc do moi han Shin W2 do chiéu cao dudng han/ Measure the 2004
Welding gauge Shin W2 height of the weld line
25 TUsdy ton that nhua dd chinh xdc s@y/drying 2003
168+1°C
Plastic loss drying oven with accuracy
168+1°C
26 | TUs@y Menmert -Buc s@y 210°C/ 2003
Dryer Memmert - Germany drying 210°C
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XUGNG SAN XUAT DAM CAU THEP

T my

-

n - B "“""’M#ﬂﬂ#ﬂ /
_."h\ sy NN A asg 8 _;g/,,,,

l-i..-.-i-.r_,-_.-_ “‘“h.—.‘\_.‘.‘_- - —

>/

. .

HO SO NANG LUC « CAPACITY PROFILE




Y 4

P\

P\

' 4

N

ol
LLl
L
—
-
<L
O
>
<
-
—
<

2

AN XU

O NANG LUC - CAPACITY PROFILE

XUONG S

HO S




XUGNG SAN XUAT GHI
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XUGNG SAN XUAT TA VET BE TONG

Sdn xudat ta vet bé tdng DUL va ta vet bé tong ghi toc dd cao
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XUGNG SAN XUAT TA VET BE TONG

San xudat ta vet bé tdng DUL va ta vet bé tong ghi toc dd cao
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THIET BI THi NGHIEM
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SO NAM KINH NGHIEM

LOAI HINH CONG TRINH XAY DUNG SO NAM KINH NGHIEM
1 - Xay dung chuyén nganh giao théng 49 nam
2 - Xy dung cdng trinh dédn dung 49 nam
3 - San xudt, lap dung két cau thép 49 ném
4 - SAn xudt bé tédng duc san 49 nam
5 - Thi nghiém vé& kiém nghiém vat liéu xay dung 22 néim
6 - Khdo sat, lap du dn dau tu gidm sat thi cdong cdng trinh 22 ném
7 - Kiém dinh chat luong céng trinh xay dung 20 néim

HO SO NANG LUC - CAPACITY PROFILE




DANH SACH HOP PONG TIEU BIEU

Tong gid tri
Tén Cdng trinh hop dong . . Khéicong . A
' thau thuc hién thanh dong

Gia tri do nha _ Hodn Tén co quan ky hap

(Triéu dong)

Céiu dudng bd, dudng bd

- G6i thau s6 14: boan trdnh TX H6ng Ngu: Cau
Hong Ngu 2 Km 3+675 + Km 4+750 (bao gdbm cau,
dudng v TKBVTC) 179,457 126,863 04/2011 | 06/2016
(LD Cty CP DT&XD CT3 - Cty CT GT 473 - Cty
CP DTXD Trudng Son)

Ban QLDA XDCT
Giao théng Béng Thdép

- G6i thau XL7: Xay dung dudng Vanh Dai 3 doan qua
huyén Héc Mén (1t Km58+647 dén Km62+700) thudc
Du én Thanh phéan 1: Xay dung dudng Vanh Dai 3 doan 1.411,230 98,114 01/2024 | 2026
qua Thanh phd H6 Chi Minh (bao gdm céu kénh Thay
Thuéc)

Ban Qudn ly cdc Du dn
Giao théng TP. HCM

sl A A 12 A N R v Cong ty TNHH MTV
- Goi thau xay lap 1: Thi cong xay lap phan tuyén,

, . , Con

MmO, tru, két clu nhip, tru tua va cdng trinh phu trén bén 48,185 48,185 10/2014 | 08/2016 | . J R . R

N A LT , o trinh Cau pha TP. HO
(02 bag). DA nGng c@p M3 rong bén pha Cdt LA o

Chi Minh

- Goi thau so 8: Thi céng nén, mat dudng, cdu va Ban QLDA XD Céng
cong thudc du dn dudng vanh dai BDT848 va cau Sa 184,323 184,323 09/2014 | 06/2017 trinh Giao théng Péng
béc 2, Thainh phé Sa béc, giai doan 1 Thdp

- COng trinh: Cau Ea Huar 1; cu Ea Huar 2; cau
C6 Kinh; cau Ea Ly & Ea Wer va cdu Binh Minh. Du dn XD 20,566 20,566 12/2014 | 03/2016 Ban qudnly dudn 3
cdc cau treo trén dia ban Tinh Bak Lak va Dk Néng.

- Cdng trinh: S&n xudt va lap dung ké&t céu Cau thép X P ,
) . , » L A ) Cong ty c6 phdan Co khi
Nhanh Hoang Minh Giam - Nguyén Kiém thudc Du an:

A R ) T . B 58,848 58,848 03/2017 | 05/2017 |4 va Xay dung Thang
Xay dung cdu vuct thep tai nut giao Nguyén Thai Son -
2 . Long
Nguyén Kiem, Go Vap.
- G6i thau: Xay lap cau, dudng nhdnh, ddm bdo
ioo théng thay va phd dé cau ch. Thudc céng trinh: Khu Quadn ly giao
X 9y VAR ' J 248,309 54,024 12/2017 | 03/2024 V9

Xay dung céu Tang Long, Qudn 9, TP. HCM. théng d6 thi sé 2

(LD THANG LONG MECO - TLG - CT3 - TL)

- G6i thau s6 6: Thi cdng xdy dung céng trinh: S¥a

chia nén, mat dudng; B4 sung hé théng thodt nudc S
R o 32,760 32,760 10/2018 | 04/2019 Ban Qudn ly du dn 8

doc; Hoan thién hét thdng an toan giao théng doan

Km268+568 - Km272+700, QL 27 cU, Tinh Ninh Thuén

- G4i thau: Xay dung cau vuat ré trdi tir Cat Ldi dén cau
Phu My thudc Du édn Thanh phan 1: Xay dung ndt giao 44 471 44,471 2026
théng My Thay, Thanh phd Thi Buc

Ban Qudn ly cdc Du dn
Giao théng TP. HCM
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DANH SACH HOP DONG TIEU BIEU

Tong gia tri .
Hoan

thanh

o Gia tri do nha D
hop dong P .. Khoicong
' thau thuc hién

N ‘ Tén co quan ky hap
Tén Cong trinh "
e g dong
(Trieudong)

- GAi thau: Thi céng xay dung cdng trinh thudc du o
o . - ) . Ban Quan ly dau tu xay
an Xay dung Cau Tan Buu Huyén Binh Chanh, Thanh .

Lo T e e 129,257 51,703 09/2018 | 12/2022 |dung cdng trinh Huyén
ph6 HO Chi Minh va Huyén Bén Luc, Tinh Long An . )
(LD Cty CP CT Thanh Phdt - Cty CT3) Binh Chanh
- G6i thdu s6 06: Thi cong xdy dung cong trinh. Du
dn: Sta chla nén, mat dudng; bé sung hé théng thodt
nuéc doc; hoan thién hé théng an toan giao théng 32,760 31,806 08/2018 | 11/2019 |Ban Qudnly dudn 8
doan Km268+568 - Km272+700, QL.27 cU, tinh Ninh
Thudn
- G6i thau s6 23: Thi cdng cdi tao, néing cap nén
dudng, kién tric tang trén moét sé doan tuyén thudc
Tinh Binh Dinh. Thudc du dn: Du dn gia cé cdc hdm
yéu két hap md mdi cdc ga va cdi tao kién trdc tang
trén doan Vinh - Nha Trang, tuyén dudng sét Ha NOi 130,227 69,461 03/2021 | 12/2021 Ban QLDA 85
- TP. H6 Chi Minh.
(Lién danh CTy CP BT&XD CT3 - Cty CP BS Ha Hai -
Cty CP BS P. Khdnh - Cty CP DS Nghia Binh)
- G6i thau sé 02: Thi c6ng hé thong thodt nudc mua, Cong ty CP Dau tu Xay
nudc thadi. Du dn: Khu dén cu Tién Léc Garden 48,578 48,578 01/2019 | 12/2021 |dung

ha tdng Thanh An

- GAi thau s6 02: Thi cdng xay dung Phan tuyén:
Km30+000 - Km46+458,9; Phan cau: Cdi Man Lén, Cay \
Da, Hoa Khdnh, Giéng Keo, Kinh Ngang. Du dn: Cdi tao, BunAQuén ly d%rc'mAdc“Ju
ndng cap Quédc L6 57 doan tU bén phd Binh Khao dén 233.807 93.475 03/2020 | 08/2022 tuxdy dimng cac cong
Thi tr@n Mo Cay, Tinh Bén Tre, Vinh Long. tr\'hh giao thong Tinh
(Lien danh Cang ty CP DT&XL cdng trinh 575 v CTCP BénTre
DT&XD CT3)
- G4i thau QBO5: Xay dung tuyén dudng tu Loc
Ninh dén Khu cdng nghiép Tay bdc Bong Héi. Thudc du
én: Ha tang cc bdan cho phat trién toan dién cdc tinh Ban Quén Ly du dn ha
Nghé An, Ha Tinh, Qudng Binh va Qudng Tri - Tiéu du tdng co ban cho phdt
&n tinh Qudang Binh gitia Ban Quén ly du dn ha téng co HAUE e 06/2021 | 11/2023 trién toan dién Tinh
bdn cho phdt trién toan dién Tinh Qudng Binh Quéng B‘mh..
(Lién danh Céng ty TNHH XD Minh Ha - CTCP BT&XD
CT3)
- G6i thGu CWA4C: Xay dung doan tuyén )
Km17+500+Km23+561,22 thudc Du dn déu tu xay dung 115,343 115,343 01/2022 | 12/2023 Cong ty TNHH Nhu
tuyén ndi QL91 va tuyén trdnh TP. Long Xuyén. Nam
Géi thau: Xay lap céu, dudng nhdnh, dam bdo giao
thong thay va phd dé cdu cli thude Du dn: Xdy dung 54 094 54 094 2006 |BON Quan ly cac Du dn
cdu Tang Long, Qudn 9 ’ ’ Giao théng TP. HCM
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DANH SACH HOP DONG TIEU BIEU

Tong gia tri s . . _ :
Gia tri do nha oy . Hoan Tén co quan ky hop
Khaoi con

Tén Cdng trinh hop dong N i g . A
' thau thuc hién thanh dong

(Triéu dong)

- G4i thau: Di d&i ga dudng sat Go Vép, thiét Llap

dudng ngang Mmdi va ducéng gom dén sinh phuc vu du
dn xay dung tuyén dudng néi Tn Son Nhat - Binh Lai -
Vanh dai ngodi (bao gdbm ca cung cdp thiét bi) Thudc
du dn: Xéy dung tuyén dudng néi Tan Son Nhét - Binh
LGi - Vanh dai ngoai

(Liéen danh CTy CP DT & XD CT3 - Cty CP BT C6ng trinh
Ha NGBi)

79,995 73,412 01/2013 | 01/2015 Ban QLDADS KV3

- G6i thau s6 10: Thi céng cdi tao, néing cap nén
dudng, kién tric tang trén mot s6 doan tuyén; cai
tuyén 01 doan dudng cong tai Km1040+286 thudc cdc
Tinh Quang Nam, Binh Dinh. Thudc du dn: Du dn gia cé
céc ham yéu két hgp mé mdi cde ga va cdi tao kién 177,213 68,440 08/2020 A 04/2022 Ban QLDA 85
tric tang trén doan Vinh - Nha Trang, tuyén dudng sat
H& N&i - TP. H6 Chi Minh.

(Liéen danh CTy CP DT&XD CT3 - Cty CP BS QN- DN -
Cty CP DS T. Hai - Cty CP DS P. Khdnh)

- G6i thau s6 08: Thi céng xdy dung hang muc cdng
trinh ga ma& mai, kéo dai dudng ga, madi che - ke ga,
héing réo, dudng gom va cde cdng trinh trén tuyén.
Thudc du dn: Du dn gia ¢d cdc ham yéu két hop mdé mdi
cdc ga va cdi tao kién trdc tang trén doan Vinh - Nha 273,035 158,427 12/2020 | 03/2023 |Ban QLDA 85
Trang, tuyén dudng sat Ha Noi - TP. H6 Chi Minh.
(Lien danh CTy CP DT&XD CT3 - Cty CP XD CT T.L6¢C -
Cty CP XDCT & DT 120 - Cty CP CK & XL

Cau dudng)

- Géi thau sé 20: Cdi tao, nAng cap cdc cdng trinh
thiét yéu doan Km1582+022 dén Km1614+300 thudc
tinh Binh Thuén. Thudc du én: Cadi tao, ndng cdp cdc
cong trinh thiét yéu doan Nha Trang - Sai Gon, tuyén| 206,844 98,279 12/2020 | 07/2022
dudng sat H& Nbi - TP. H6 Chi Minh. (Lién danh Cty
DS S¢i Gon - Cty CT3 - Cty DS QNDPN - Cty TTTH
DSSG)

Ban QLDA
budng sat

- G6i thau XL-HNV-03: Néng cép, kéo dai ga

Nghia Trang; Nang cdp giao ke khdc muc ga Thanh
Héa; Nang cap, cdi tao cdc khu gian ti Thanh Héa
dén Thi Long (Km175+230 - Km207+000); Xay dung
haing rdo dudng gom doc tuyén. Thudc du dn: 180,638 66,125 11/2020 | 03/2022
Cdi tao, nGng cdp cdc codng trinh thiét yéu doan Ha
ndi - Vinh, tuyén dudng sat Ha Néi - TP. H6 Chi Minh.
(Lién danh Cty CP BT&XD CT3 - Cty CP BS Thanh
Héa - Cty CP DS Ha Thdi)

Ban QLDA
Pudng sat
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DANH SACH HOP PONG TIEU BIEU

Tong gid tri .
Hoan

thanh

Gia tri do nha
théu thuc hién

Tén co quan ky hap

Tén Cdng trinh hop doéng Khéi cong 46
ong

(Triéu dong)

Cdu dudng sat, dudng st

- C6ng trinh: Xay dung khéi phuc cau béng Nai

l6n (cGu Ghénh) Km1699+860” thudc cdng trinh: “Xay
dung khéi phuc cau béng Nai lén (cdu Ghénh)
Km1699+860 tuyén dudng sét Ha Noi - TP. H6 Chi Minh
theo l&nh khan cap”

(LD Cty CP TCT céng trinh Budng sat; LD Cty CP bau tu
& Xéy dung CT3 - Cty CP Céng trinh Thanh Phdt; Téng
cty XD cbng trinh GTVT1 - Cty CP (CIENCO1); Cty CP
budng sat Phu Khdnh)

158,188

29,998

03/2016

10/2016

Ban QLDADS KV3

- G6i thau s6 35: Cai tao, ndng cdp 7 cau (cau Bau
Khe Km810+112, cGu CoO b6 Km823+678, cu So bl
Km1215+876, cAu Km1250+937, cu Km1256+073, cAu
Km1317+936, cu Km1531+123). Du dn: Cdi tao, ndng
cdp t&i trong cdc cu yéu con lai trén tuyén dudng sat
Ha Noi -

Tp. H6 Chi Minh

(LD Cty CP bau tu va Xay dung Céng trinh 3 - Cty CP
cOng trinh 875 & Cty CP Co khi va Xay dung

cong trinh 878)

168,321

79,915

01/2018

12/2018

Ban QLDADS KV3

- Goi thau s XL 04: Ché tao, van chuyén, lao lap
dam thép, xa m tru thép thudc du én: Bau tu xay
dung cdng trinh cdi tao, ndng cdp ludng séng Sai Gon
doan tU cau dudng sat Binh Lgi t8i cdng B&n Suc theo
hinh thirc Hop déng BOT

187,592

187,592

04/2018

12/2019

Céng ty TNHH Dau tu
BOT Binh Lgi

- G6i thau s6 16: Thi cdng cdi tao, ndng cap 04 cau
(cGu Km 1245+527, cAu Km 1253+223, cdu Km
1255+471, cu Km 1261+362) thudc du dn: Cai tao,
néing cdp tai trong cdc cau yéu con lai trén tuyén
dudng sat H& Néi - TP. H6 Chi Minh.

(Lién danh CTy CP DT & XD CT3 - Cty TNHH XD Tién
Thanh)

36,505

25,898

08/2020

12/2020

Ban QLDADS KV3

- C6ng trinh: Xay lap trong Khu Depot (L&m nén
ha, Tudng chan, Hé théng thodt nudc,...) (HCMC MRT
LINE1 CP2)

112,289

112,289

03/2013

09/2016

Cong ty GS E&C

Goi thau sé 11A - Thi cdng xdy dung gia cé cdc

cong trinh hadm s6 1, s6 2, s6 3, Phi Cl, Chi Thanh,
Ving R6 1, Ving R6 4 va Bai Gio Thudc du dn: Du an gia
c6 cdc hém yéu két hop md mdi cdc ga va cdi tao kién
trdc téing trén doan Vinh - Nha Trang, tuyén dudng sat
Ha Noi - TP. H6 Chi Minh.

(Lién danh Cty CP Téng ¢dng ty céng trinh dudng sat
Téng coéng ty xay dung ling L6 - CTy CP BT&XD

CT3)

552,816

142,248

10/2021

10/2023

Ban QLDA 85
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DANH SACH HOP DONG TIEU BIEU

Tong gia tri . ‘ ‘ _ ’
N . . Gia tri do nha o Hoan Tén co quan ky hop
Tén Cong trinh hop dong " .. Khoicong X "

thau thuc hién thanh dong

(Triéu dong)

- G6i thau XL-CY-06: Thi cdng 15 cau thudc dia

phan tU Quang Binh (cu Km493+217) dén Qudang Tri
(cGu Km641+700) thudc du dn: Cdi tao, ndng cap cdc
cAu yéu va gia cé tru chéng va xd trén tuyén dudng sét

3 NOI 5 Chi Mi Ban QLDA
Ha Noi = TP. HO ChiMinh. 140,309 112,162  06/2020 08/2021 . .
(Lién danh CTy CP DT & XD CT3 - Cty CP BS Thanh budng sat
Hoa)

- GAi thau XL-CY-03: Thi cdng 07 cau thudc dia
phén tinh Binh Thudn. Thudc du én: Cai tao, néing cap
cdc cau yéu va gia cd tru chéng va x6 trén tuyén

dudng sat Ha Noi - TP. H6 Chi Minh. Ban QLDA
(Lién danh CTy CP DT&XD CT3 - Cty CP DS Thuan Hai - | 60,734 48,628 | 11/2020 | 03/2022 | - sét
Cty TTTH DSSG)

- G6i thau XL-CY-09: Thi cdng 13 cau thudc dia
phén Binh Dinh (tU cu Km999+363 dén cau
Km1045+427). Thudc du dn: Cdi tao, naing cdp cdc cau

yéu va gia cd tru chdng va x6 trén tuyén dudng sat Ha Ban QLDA

. A i M 164,354 33,329 10/2020 | 06/2022 | .
NGi - TP. HS Chi Minh. / / BUSNg st

(Lién danh CTy CP XDCT Truong L6c - Cty CP
DT&XD CT3 - Cty CP 873 XDCTGT)

- G6i thau XL-CY-11: Thi céng 14 cau thudc dia

phén tU Phd Yén (cGu Km1178+984) dén bong Nai (cau
Km1699+245). Thudc du dn: Cai tao, ndng cép cdc cau
y&u vai gia ¢8 tru chdng va x6 trén tuyén dudng sat Ho

s N Ban QLDA
NGi - TP. H6 Chi Minh. 126,884 125,415 11/2020 | 07/2022 | .,
(Lién danh CTy CPBDT&XD CT3 - Cty TTTH budong sat
DSSG)

- G6i thau s6 17: Thi céng xdy dung hdm chui 2,5

(bao gbm cd cdng trinh ha tang ky thuat, céng trinh \
phu tro vai t6 chic giao théng) thudc du dn: Bau tu xay Ban Quan ly duran dau
dung hadm chui nut giao gitia dudng vanh dai 2,5 vdi 560,395 36,380 10/2022  05/2025
dudng Gidi Phéong (QL1A cl), Qudn Hodng Mai.

tu x@y dung cbéng trinh
giao théng
thanh pho Ha Noi

HO SO NANG LUC - CAPACITY PROFILE




DANH SACH HOP DONG TIEU BIEU

Tong gia tri D . . _ :

N . S Gia tri do nha o Hoan Tén co quan ky hop

Tén Cong trinh hop dong " .. Khoicong . "
thau thuc hién thanh dong

(Triéu dong)

Ddn dung va cong nghiép

- Céng trinh: Trung tdm thuong mai VINCOM Cong ty TNHH Xay
Center An Giang 55,000 53,328 | 03/2015  12/2015 |dung
VINCOM

- Gdi thau sé 3: Mua sém thiét bi Co dién, Dadu mdy toa
xe, budng ray, va Bao dudng thudc du dn Xay dung
budng sat Do thi Thanh phé H6 chi Minh, Boan Bén

) ) 13,277 13,277 11/2016 | 03/2017 Cbngty HITACHI, Ltd.,
Thanh - Sudi Tién (Tuyén 1)

Téng Cong ty Xay

- Du dan: Xy dung Nha Van Hoéa Thanh Nién 204,099 204,099 2026 2028 .
' ' dung S61-CTCP

)
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KINH NGHIEM THI CONG CAU DUGNG SAT

CAU GIAN THEP BINH LGOI QUA SONG SAI GON - THANH PHO HO CHi MINH
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KINH NGHIEM THI CONG CAU DUGNG SAT
CAU GHENH QUA SONG DONG NAI - THANH PHO DONG NAI
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KINH NGHIEM THI CONG CAU DUGNG SAT
CAU KM 1024 + 943 - TINH GIA LAI (TINH BINH DINH CU)

HO SO NANG LUC - CAPACITY PROFILE




KINH NGHIEM THI CONG CAU DUGNG SAT

CAU SAT DUONG - THANH PHO HA NOI

HO SO NANG LUC - CAPACITY PROFILE



KINH NGHIEM THI CONG CAU DUGNG SAT

CAU BA CHAN - TREN DEO CU MONG, TiNH DAK LAK (TiNH PHU YEN ()

HO SO NANG LUC - CAPACITY PROFILE 65



KINH NGHIEM THI CONG DPUGNG SAT

RS I
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KINH NGHIEM THI CONG DUGNG SAT
SAN XUAT VA THI CONG LAP DAT GHI TOC DO CAO

PR

b n e :
- _ " i & iy
B T N R
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V4

KINH NGHIEM THI CONG NHA GA DPUONG SAT

e e 2, )
DU RE SAT VilT HAR

N SX

Ga Xuén Son Nam - Tinh bak Lak
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KINH NGHIEM THI CONG CAU BUGNG B0

CAU DUGNG BO QUA SONG DONG NAI - THANH PHO DONG NAI

BO GIAO THONG VAN TAI
DUONG SAT VIET NAM

LE THONG XE =
XAY DI.I'HE Mol EAI.I EII.IHHG Bﬂ DONG NAI ['L'.M.l BUU Hﬂ.ﬁ.] H”i ‘

Mm{" CHUA;GIAYCO, CAILTAO 2 CAU/CHUNGS ~ M
CEICI'HE HAI I.!'.'I‘H EﬂHE HAI HHE} '
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KINH NGHIEM THI CONG CAU BUGNG BO

CAU VUOT NGUYEN THAI SON - THANH PHO HO CHi MINH

HO SO NANG LUC - CAPACITY PROFILE



KINH NGHIEM THI CONG CAU BUGNG BO

CAU BINH PHUGC 1 - THANH PHO HO CHi MINH

)
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KINH NGHIEM THI CONG CAU DUGNG BO

CAU TANG LONG - THANH PHO HO CHi MINH :

HO SO NANG LUC - CAPACITY PROFILE 73



KINH NGHIEM THI CONG CAU BUGNG B0

CAU TAN AN - TINH TAY NINH (TiNH LONG AN c0)

e e s

i S
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KINH NGHIEM THI CONG DUGNG B

NUT GIAO MY THUY - THANH PHO HO CHi MINH
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KINH NGHIEM THI CONG DUGNG B0

PUGNG VANH DAI 1 LONG KHANH - THANH PHO DONG NAI
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KINH NGHIEM THI CONG DUONG BO

PUGNG VANH DAI 3 - THANH PHO HO CHi MINH

HO SO NANG LUC - CAPACITY PROFILE




KINH NGHIEM THI CONG CONG TRINH DAN DUNG
VA CONG NGHIEP

VINCOM PLAZA AN GIANG - TINH AN GIANG
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KINH NGHIEM THI CONG CONG TRINH DAN DUNG;
VA CONG NGHIEP ML

NHA VAN HOA THANH NIEN - THANH PHO HO CHi MINH
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KINH NGHIEM THI CONG CONG TRINH DAN DUNG
VA CONG NGHIEP

NHA XUGNG GIANG DIEN - THANH PHO DONG NAI
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HO SO NANG LUGC

CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG CONG TRINH 3

136/1 Tran Phu, Phudng Cho Qudn, Thanh Phé HO6 Chi Minh, Viét Nam
Dién thoai: +84 (028) 3835 1102

Email: ctcongtrinh3@gmail.com Website: www.ct3.com.vn



	THÔNG ĐIỆP
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
	Kính gửi Quý Đối tác, Quý Khách hàng và Quý Chủ đầu tư,
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (CT3) xin gửi lời chào trân trọng và chúc thành công tới Quý Đối tác, Quý Khách hàng và Quý Chủ Đầu tư.
	Nhìn lại chặng đường đã qua, CT3 tự hào về bề dày lịch sử gần 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp. Từ những ngày đầu sơ khai cho đến khi trở thành một thương hiệu uy tín, Công ty đã trực tiếp ghi dấu ấn tại hàng loạt các công trình trọng điểm Quốc gia. Đặc biệt, năng lực thực thi trong mảng xây lắp công trình đường sắt và đường bộ đã trở thành thế mạnh cốt lõi, khẳng định bản lĩnh và tâm huyết của CT3 trên mọi nẻo đường của Tổ quốc.
	Thời gian qua, CT3 vẫn luôn duy trì trọng tâm hoạt động vào ngành xây dựng, sản xuất và kinh doanh vật tư, thiết bị thi công; đây là những lĩnh vực đã làm nên tên tuổi của Công ty. Bên cạnh đó, Chúng tôi đã và đang quyết liệt triển khai chiến lược đa dạng hóa hệ sinh thái kinh doanh, hướng đến mở rộng mạnh mẽ các lĩnh vực phụ trợ và giàu tiềm năng như thiết kế, kiểm định, kinh doanh bất động sản và đầu tư. Việc mở rộng này không chỉ nhằm tối ưu hóa chuỗi giá trị mà còn giúp Công ty thích ứng linh hoạt trước những thay đổi của thị trường.
	Triết lý kinh doanh của chúng tôi luôn đặt chữ "Tín" và chữ "Tâm" lên hàng đầu. CT3 cam kết sẽ luôn là người đồng hành tin cậy, gắn bó mật thiết với các Khách hàng, Đối tác và Chủ Đầu tư trên nguyên tắc cùng có lợi, cùng tạo ra giá trị chung.
	Xa hơn cả những con số tăng trưởng, chúng tôi hiểu rằng mỗi km đường, mỗi nhịp cầu mà Công ty xây dựng đều góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng và xã hội. CT3 nguyện nỗ lực hết mình để đồng hành cùng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển thịnh vượng chung trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
	Với nền tảng vững chắc của 50 năm lịch sử cùng sự đồng lòng của tập thể, Chúng tôi tin tưởng rằng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 sẽ tiếp tục vươn xa, gặt hái thêm nhiều thành công mới và sẽ luôn đồng hành, kiến tạo những giá trị tốt đẹp cho Quý Khách hàng, Đối tác và các Chủ Đầu tư.
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	CT3
	Mã cố phiều
	Đơn vị thành viên của

	TẬP ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA VIỆT NAM

	GIỚI THIỆU CHUNG
	HOÀN CẢNH SÁNG LẬP
	Công ty Công trình Đường sắt 3 được thành lập theo Quyết định số 1125 TC/QĐ ngày 10/08/1977 của Bộ Giao thông Vận tải. Năm 1991, Công ty được chuyển thành Công ty Nhà nước theo Nghị định số 388/HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng. Ngày 27/05/1993, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định số 1024/QĐ-TCCB-LD về việc thành lập doanh nghiệp. Theo Quyết định số 4036/QD-BGVTT ngày 31/12/2003 của Bộ Giao thông Vận tải, Công ty Nhà nước Công trình Đường sắt 3 được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3. Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300421520 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/09/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 19 vào ngày 10/10/2025.


	QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
	1977
	THÀNH LẬP
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 là đơn vị thành viên của Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam. Tiền thân là Công ty Công trình Đường sắt 3 được thành lập theo Quyết định số 1125 TC/QĐ ngày 10/08/1977 của Bộ Giao thông Vận tải và Quyết định thành lập Doanh nghiệp Nhà nước số 1024/QĐ-TCCB-LĐ ngày 27/05/1993 của Bộ Giao thông Vận tải.

	CHUYỂN ĐỔI SỞ HỮU
	1977
	Thực hiện chủ trương sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương, căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/06/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 4035/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2003 về việc chuyển Công ty Công trình giao thông 3 thành công ty cổ phần.
	Ngày 20/08/2004, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 chính thức đi vào hoạt động. Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp là 13.496.000.000 đồng.


	ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU
	2002
	- 2004
	Căn cứ Công văn số 1044/UBCK-QLPH ngày 04/06/2009 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đăng ký, lưu ký cho các công ty đại chúng chưa niêm yết, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 đã thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ngày 20/11/2009, Công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch lần đầu với số lượng 2.181.209 cổ phiếu.

	2009
	- 2024

	DẤU MỐC ĐỔI MỚI
	Trong năm 2025, Công ty đã ghi nhận nhiều cột mốc quan trọng về pháp lý, quản trị và đầu tư.
	Về mặt pháp lý, công ty đã hoàn tất đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19 vào ngày 10/10/2025. Về mặt đầu tư, năm 2025-2026 Công ty đã tiến hành tái cấu trúc toàn diện, bổ nhiệm mới nhiều lãnh đạo cấp cao và ban hành sơ đồ tổ chức hoạt động mới. Đồng thời chuyển đổi hoạt động sang mô hình Công ty mẹ - Công ty con và đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực đầu tư.
	2025
	-
	Nay
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	NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
	NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
	NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
	NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
	MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình tại điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các khối chức năng.
	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
	BAN KIỂM SOÁT
	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
	KHỐI
	ĐẦU TƯ
	KHỐI TÀI CHÍNH
	KHỐI
	KINH
	DOANH
	KHỐI
	XÂY
	LẮP
	KHỐI HÀNH CHÍNH
	NHÂN SỰ
	CÔNG TY
	TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG
	CÔNG TY
	TNHH MTV XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 305
	CÔNG TY
	TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ KIỂM ĐỊNH


	CÁC CÔNG TY CON
	CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG
	Công ty TNHH MTV Cơ Khí và Xây Dựng là công ty TNHH được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3400858341 ngày 02 tháng 04 năm 2010, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 1 ngày 22 tháng 06 năm 2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) tỉnh Bình Thuận cấp.
	Địa chỉ: Lô C7-I, đường D1, KCN Hàm Kiệm I, tỉnh Lâm Đồng.
	Lĩnh vực kinh doanh chính: Gia công cơ khí và thi công xây dựng.
	Vốn điều lệ đăng ký: 15.000.000.000 đồng.
	Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty con: 100%.

	CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 305
	Công ty TNHH MTV Xây dựng Công trình 305 là công ty TNHH được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0319435848 ngày 10 tháng 03 năm 2026, do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
	Lĩnh vực kinh doanh chính: Thi công xây dựng.
	Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
	Vốn điều lệ đăng ký: 10.000.000.000 đồng.
	Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty con: 100%.

	CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ KIỂM ĐỊNH
	Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế và Kiểm định là công ty TNHH được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0319433287 ngày 09 tháng 03 năm 2026, do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
	Lĩnh vực kinh doanh chính: Thiết kế, thí nghiệm, kiểm định, tư vấn giám sát và thi công xây dựng.
	Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
	Vốn điều lệ đăng ký: 10.000.000.000 đồng.
	Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty con: 100%.


	ĐỊA BÀN KINH DOANH
	Trụ sở chính và các đơn vị trực thuộc tại TP. Hồ Chí Minh:
	Trụ sở chính: Số 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh.
	Nằm cùng địa chỉ với trụ sở chính là cụm các đơn vị trực thuộc cốt lõi, bao gồm: Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế và Kiểm định, Công ty TNHH MTV Xây dựng Công trình 305.

	Mạng lưới chi nhánh và nhà máy ở các tỉnh thành: Bên cạnh trụ sở chính, Công ty còn mở rộng địa bàn kinh doanh với các cơ sở sản xuất và chi nhánh ở nhiều địa phương khác:
	Tại Đồng Nai: Xí nghiệp Cơ khí và Xây dựng Đường sắt (Chi nhánh công ty) đặt tại Khu Công nghiệp Quốc phòng Long Bình, Phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai.
	Tại Lâm Đồng: Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng nằm tại Lô C7-I đường D1, Khu công nghiệp Hàm Kiệm I, tỉnh Lâm Đồng.
	Tại Quảng Ngãi: Chi nhánh Công ty tại Miền Trung đặt ở số 315 khối 1, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

	Địa bàn triển khai các dự án: Hoạt động thi công xây dựng và cung cấp cấu kiện của Công ty vươn rộng khắp ba miền đất nước thông qua các dự án cầu đường bộ, dân dụng và đường sắt.
	Khu vực Miền Nam và Đồng bằng sông Cửu Long: Thi công nhiều công trình trọng điểm tại TP. Hồ Chí Minh (Cầu Tăng Long, Vành Đai 3, Cầu Mỹ Thủy, nút giao Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm, Depot tuyến Metro số 1, Cầu Bình Lợi), Đồng Nai (Cầu Ghềnh), Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long và An Giang.
	Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên: Thực hiện các gói thầu giao thông, cải tạo đường sắt tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk và Đắk Nông.
	Khu vực Miền Bắc: Thi công dự án hầm chui tại nút giao Giải Phóng (Quận Hoàng Mai, Hà Nội) và cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu trên tuyến đường sắt đoạn Hà Nội – Vinh.


	CÁC THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU
	CÁC BẰNG KHEN CẤP CHÍNH PHỦ VÀ BỘ NGÀNH
	Được Chính phủ tặng Bằng khen với thành tích “Công ty có thành tích trong sản xuất kinh doanh góp phần vào sự nghiệp xây dựng XHCN và bảo vệ Tổ quốc”.
	Được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo hộ lao động năm 2002-2003”.

	CÁC DANH HIỆU THI ĐUA TỪ TẬP ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA VIỆT NAM
	Được tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu thi đua” trong nhiều năm liền: 2002, 2008, 2010, 2012, 2013 và 2015.
	Nhiều lần đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” ngành đường sắt vào các năm: 2003, 2016, 2017, 2018 và 2021.
	Được trao danh hiệu “Đơn vị phát triển khoa học công nghệ khá nhất” năm 2002.
	Được ghi nhận “Có thành tích trong phong trào lao động sáng tạo và đổi mới phát triển công nghệ ngành Đường sắt năm 1995-2003”.
	Nhận danh hiệu “Đơn vị văn hóa” vào năm 2003.

	CÁC DANH HIỆU VÀ KỶ NIỆM CHƯƠNG TỪ ĐỊA PHƯƠNG
	Tháng 3/2016, Công ty được Chủ tịch UBND Quận 5 công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá” trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hoá giai đoạn 2013 – 2015.
	Được Ban chỉ đạo phong trào Phường 4, Quận 5 tặng Kỷ niệm chương “Đơn vị Văn hoá 3 năm liên tục”.


	HỒ SƠ PHÁP LÝ
	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
	Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
	Các chứng chỉ, chứng nhận khác

	GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
	CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
	CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
	GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
	GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
	GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
	GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
	GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
	GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
	GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
	CÁC CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN KHÁC
	CÁC CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN KHÁC
	CÁC CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN KHÁC
	CÁC CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN KHÁC
	CÔNG NGHỆ THI CÔNG, SẢN XUẤT VÀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ
	Năng lực công nghệ thi công và sản xuất
	Hệ thống nhà xưởng
	Danh mục máy móc, thiết bị
	Thiết bị thi công
	Thiết bị thí nghiệm
	Hình ảnh nhà xưởng và thiết bị

	NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ THI CÔNG VÀ SẢN XUẤT
	TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG
	CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU ĐƯỜNG SẮT
	SẢN XUẤT DẦM THÉP VÀ KẾT CẤU THÉP
	SẢN XUẤT TÀ VẸT BÊ TÔNG
	THIẾT BỊ VẬN TẢI VÀ RẤT NHIỀU THIẾT BỊ
	THI CÔNG KHÁC
	SẢN XUẤT GHI
	THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU VÀ KIỂM ĐỊNH
	CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

	HỆ THỐNG NHÀ XƯỞNG
	CT3 sở hữu hệ thống nhà xưởng quy mô lớn, rộng rãi, được quy hoạch khoa học và trang bị cơ sở vật chất khang trang, tiện nghi nhằm kiến tạo một môi trường sản xuất chuyên nghiệp. CT3 đặc biệt chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại cùng các dây chuyền công nghệ tự động hóa tiên tiến. Sự hoàn thiện về hạ tầng kỹ thuật không chỉ đảm bảo độ chuẩn xác tuyệt đối cho từng sản phẩm vật tư xây dựng mà còn tối ưu hóa toàn diện hiệu suất làm việc. Đáp ứng được nhu cầu sản xuất với công suất cao và khối lượng đơn hàng lớn, cam kết đáp ứng đúng tiến độ.

	DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ
	Stt
	No.
	Tên thiết bị (loại, kiểu, nhãn hiệu)
	Equipment name (type, model, brand)
	Công suất, đặc tính kỹ thuật
	Capacity, technical characteristics
	Số lượng
	Amount
	Năm sản xuất
	Year of manufacture
	A. THIẾT BỊ SẢN XUẤT/ EQUIPMENT OF PRODUCTION
	XƯỞNG SẢN XUẤT DẦM THÉP & KẾT CẤU THÉP
	STEEL BEAM & STEEL STRUCTURE FACTORY
	Năng xuất 3.000 tấn/tons/ năm Productivity 3,000 tons/year
	2016
	Máy cắt plasma / Plasma cutting machine
	cắt thép/ Steel cutting
	2016 ; Nhật/ Japan
	Máy cắt CNC Plasma ; Ga Oxy 4 vòi
	CNC Plasma Cutting Machine; Oxygen Gas 4 taps
	Bàn cắt/ Cutting table 3000*12000mm
	2016 ; Việt Nam/ Vietnam
	Máy cắt Tole/ Tole Cutting Machine
	Cắt Tole khổ; 3 m; Dầy 14 mm Tole cutting Size; 3 meters; 14 mm thick
	2016 ; Nhật/ Japan
	Máy hàn CNC Lincol, Daihen
	Lincoln, Daihen CNC welding machine
	500- 1000A ; hàn/ weld
	2001-2002 ; Mỹ/ US ,
	Đài Loan/ Taiwan
	Máy hàn Co² -500A, (Hitachi 350)
	Co² -500A welding machine, (Hitachi 350)
	500A ; hàn/ weld
	2002- 2012 ;
	Hàn Quốc/ Korea , Nhật/ Japan
	Máy hàn (Trạm hàn 6 mõ DC)
	Welding machine (DC 6 welding station)
	1000A ; hàn/ weld
	2002 ; Việt Nam/ Vietnam
	Máy hàn dưới lớp thuốc-Super 1000DC
	Sub-layer welding machine-Super 1000DC
	1000A ; hàn/ weld
	2009 ; Trung Quốc/ China
	Máy hàn MIG (Buddy Mig 500i)
	MIG welding machine (Buddy Mig 500i)
	500A ; hàn dây/ rope weld
	2017 - Hàn Quốc/ Korea
	Máy hàn hồ quang chìm TTT 1000A
	TTT 1000A submerged arc welding machine
	1000A ; hàn/ weld
	2012 ; Việt Nam/ Vietnam
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	Máy hàn đa chức năng TCT 600A
	TCT 600A . multi-function welding machine
	600A ; hàn/ weld
	2012 ; Việt Nam/ Vietnam
	Máy hàn Esab -Tig 150HF
	Esab -Tig 150HF welding machine
	150A ; hàn/ weld
	2002 ; Mỹ/ US
	Máy hàn điện 500A/ 500A Electric welding machine
	500A ; hàn/ weld
	2004 ; Việt Nam/ Vietnam
	Máy sấy que hàn Việt Nam/ Vietnam/ Vietnam welding rod d
	100Kg ; sấy que hàn/ welding electrode drying
	2002 ; Việt Nam/ Vietnam
	Máy vát mép Nitto/ Nitto chamfering machine
	1,5kW ; vát mép thép/ steel chamfer
	2002 ; Nhật/ Japan
	Máy cắt, đột, dập liên hợp
	Combined cutting, punching and stamping machines
	7,5kW ; cắt, đột lỗ/ cutting, punching
	1991 ; Nhật/ Japan
	Máy khoan cần YMR-980
	YMR-980 radial drilling machines
	3,4kW ; Cần khoan 1,0 m ; khoan lỗ ø50 3.4kW ; Drill rod 1.0 meter ; drill hole ø50
	1991 ; Nhật/ Japan
	Máy khoan Toakikai/ Toakikai Drilling Machine
	3,4kW ; Cần khoan 0,8 m ; khoan lỗ ø50 3.4kW ; Drill rod 0.8 meter ; drill hole ø50
	1990 ; Nhật/ Japan
	Máy khoan cần Nippon/ Nippon radial Drilling Machine
	5kW ; Cần khoan 1,5 m ; khoan lỗ ø60 5kW ; 1.5 meter drill rod; drill hole ø60
	2016 ; Nhật/ Japan
	Máy Phay kim loại CNC/ CNC Metal Milling Machine
	Phay CNC ; 50kW/ CNC Milling ; 50kW
	1994 ; Nhật/ Japan
	Máy khoan từ các loại
	Magnetic drilling machines from all kinds
	1,5- 1.7 kW ; khoan lỗ/drill a hole
	2002 ; Nhật/ Japan, Mỹ/ US, Anh/ England
	Máy phun sơn nén khí/ Air compressor paint sprayer
	Áp lực nén 4lít/phút ; lưu lượng 2-7 bar - sơn
	Compression pressure 4 liters/min; flow 2-7 bar - paint
	2003- 2017 ; Mỹ/ US
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	Máy phun sơn Ultra 1000 (điện)
	Ultra 1000 electric paint sprayer
	Áp lực tối đa 3300PSI - lưu lượng 2.0-1 lít/phút
	Maximum pressure 3300PSI - flow 2.0-1 liter/min
	2005 ; Mỹ/ US
	Máy phun cát Speelock, NG-200
	NG-200 Speelock Sandblasting Machine
	Dung tích 200 lít ; tẩy bề mặt kim loại
	200 liter capacity ; metal surface cleaner
	2001- 2017 ; Mỹ/ US,
	Việt Nam/ Vietnam
	Máy tẩy sạch bề mặt kim loại ( máy phun bi )
	Metal surface cleaning machine (ball blasting machine)
	dài: 12m; cao:1,5m; rộng: 0,8m ; 4 m/phút length: 12m; height:1.5m; width: 0.8m ; 4 meters/minute
	2004 Việt Nam/ Vietnam
	Máy cắt con rùa Koike, Yungwang
	Koike, Yungwang cutting machine
	cắt sắt/ iron cutting
	2002- 2009 ; Mỹ/ US,
	Hàn Quốc/ Korea
	Máy Tổ hợp cắt, khoan CNC
	CNC Cutting and Drilling Combination Machine
	X: 2400mm,Y: 13000mm, Z: 200mm
	2002 ; Việt Nam/ Vietnam
	Máy nắn dầm H1700, HB60
	H1700, HB60 Beam straightening machine
	nắn tol dày: 6-50mm; V= 1-8m/phút ; nắn thép hình straightening tole thickness: 6-50mm; V= 1-8m/min ; shape steel
	2003- 2012 ;
	Việt Nam/ Vietnam, Trung Quốc/ China

	XƯỞNG ĐÚC KIM LOẠI METAL CASTING FACTORY
	Năng suất 2.000 tấn/ năm Productivity 2.000 tons/ year
	2017
	Lò trung tần inductotherm 0.5 tấn/tons, 1,5 tấn/tons Medium frequency furnace inductotherm 0.5 tons, 1.5 tons
	Nấu đúc kim loại/ Australia kim loại/ metal heating and casting
	2017; Úc/ Australia
	Dây chuyền làm khuôn cát Omega
	Omega sand mold making line
	Làm khuôn đÚc/ Australia/ Making molds
	2017; Anh/ England

	XƯỞNG ĐÚc/ Australia TÀ VẸT BÊ TÔNG DƯL CONCRETE SLEEPER PRESSTREESING CASTING FACTORY
	Năng suất 30.000 thanh/ năm Productivity 30.000 bars/ year
	2017
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	Dây chuyền đúc tà vẹt Bê Tông DƯL
	Concrete sleeper presstreesing Casting Line
	Đúc tà vẹt Ghi & TN1
	Casting sleepers Ghi & TN1
	2017; Thái Lan/ Thailand

	B. THIẾT BỊ THI CÔNG/ CONSTRUCTION EQUIPMENT
	Búa đục đá UP14, Búa rung thủy lực NPK E213A
	Rock chisel hammer UP14, Hydraulic Vibrating Hammer NPK E213A
	đập đá, phá bê tông/
	Breaking rocks, breaking concrete
	1988-1989 ; Nhật/ Japan
	Búa đục phá bêtông TCB- 200
	Concrete demolition hammer TCB-200
	đục, phá bê tông
	chisel, break concrete
	2002-2010 ; Nhật/ Japan
	Bàn trượt và đế xoay ES/ Sliding table and swivel base ES
	tải/load 30 tấn/tons ; sàng cầu/sieve
	2001 ; Nhật/ Japan
	Cần trục bánh xích Nippon - DH500, IHI- CH 500
	Crawler crane Nippon - DH500, IHI- CH 500.
	Sức nâng max/ Max lifting power: 50 tấn/tons ;
	xếp, dỡ vật tư/ loading and unloading materials
	1989 ; Nhật/ Japan
	Cần trục bánh xích Kobelco K7055 Crawler crane Kobelco K7055
	Sức nâng max/ Max lifting power: 55 tấn/tons ;
	xếp, dỡ vật tư/ loading and unloading materials
	1990 ; Nhật/ Japan
	Cần trục bánh xích IHI - CH300
	Crawler Crane IHI - CH300
	Sức nâng max/ Max lifting power: 30 tấn/tons ;
	xếp, dỡ vật tư/ loading and unloading materials
	1986 ; Nhật/ Japan
	Cần trục bánh xích Hitach - KH125-2-3
	Hitach crawler crane - KH125-2-3
	Sức nâng max/ Max lifting power: 35 tấn/tons ;
	xếp, dỡ vật tư/ loading and unloading materials
	1982- 1996 ; Nhật/ Japan
	Cần trục bánh xích Sumitomo+ khoan cọc nhồi R9G
	Sumitomo crawler crane+ bored pile drill R9G
	khoan tạo lỗ/drill hole Φmax 2,0m , sâu/deep/deep 80m
	1990 ; Nhật/ Japan
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	Cổng trục (khẩu độ 13,5 x nâng cao12) m Gantry crane (aperture 13.5 x height12) meters
	Sức nâng max/ Max lifting power: 45tấn/tons ; nâng hàng/ lifting materials
	2012 ; Việt Nam/ Vietnam
	Cần trục GQ16M-6 (di chuyển trên đường sắt)
	Crane GQ16M-6 (rail traveling)
	nâng max/ max lift : 16tấn/tons ;
	xếp dỡ vật tư, thiết bị/ loading and unloading materials and equipment
	2004 ; Trung Quốc/ China
	Cần siết lực Tonichi
	Tonichi torque wrench
	100-1000Nm ; siết bulong/ tighten bolts
	2003 ; Nhật/ Japan
	Dàn búa đóng cọc
	Piling hammer
	Cao 22m ; giữ búa và cọc
	22m high ; hold hammer and stake
	2009 ; Việt Nam/ Vietnam
	Dây chuyển sản xuất hộ lan mềm
	Production line of soft guardrails
	35kW ; đột, cán tol/ punching, rolling tole
	1 dây chuyền
	2009 ; Việt Nam/ Vietnam
	Kích căng cáp dự ứng lực Enerpac
	Enerpac prestressed cable tensioner
	tải/load 300tấn/tons ; kéo căng cáp/cable tension
	2003 ; Mỹ/ US
	Kích căng cáp dự ứng lực Enerpac
	Enerpac prestressed cable tensioner
	tải/load 60tấn/tons ; kéo căng cáp/cable tension
	2008 ; Mỹ/ US
	Kích căng cáp dự ứng lực OVM
	OVM prestressed cable tensioner
	tải/load 100tấn/tons ; kéo căng cáp/cable tension
	2009 ; Trung Quốc/ China
	Kích căng cáp dự ứng lực YCQ 25Q-200
	YCQ 25Q-200 prestressed cable tensioner
	tải/load 25tấn/tons ; kéo căng cáp/cable tension
	2010 ; Trung Quốc/ China
	Kích căng cáp dự ứng lực YCQ 100Q-200
	YCQ 100Q-200 prestressed cable tensioner
	tải/load 100tấn/tons ; kéo căng cáp/cable tension
	2010 ; Trung Quốc/ China
	Kích thủy lực các loại
	Hydraulic jacks of all kinds
	tải/load 50- 100 tấn/tons ; nâng, hạ/ Lifting
	2001-2010 ; Nhật/ Japan, Anh/ England
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	Máy đào bánh Komatsu PC200-5
	Komatsu PC200-5 Wheel Excavator
	0,7m³ ; đào đắp/ dig and cover
	1989 ; Nhật/ Japan
	Máy đào bánh xích Komatsu các loại
	Komatsu Crawler Excavators
	0,1- 0,9m³ ; đào đắp/ dig and cover
	1993- 2005 ; Nhật/ Japan
	Máy đào bánh xích Komatsu PC50UU-2E
	Komatsu PC50UU-2E Crawler Excavator
	29,4 kw - 0,22mᶾ ; đào đắp/ dig and cover
	1995 ; Nhật/ Japan
	Máy đào bánh xích Kobelco SK30UR-3
	Kobelco SK30UR-3 Crawler Excavator
	0,06m³ ; đào đắp/ dig and cover
	2010 ; Nhật/ Japan
	Máy trải bê tông nhựa Mitsubishi Mitsubishi asphalt paver machine
	100tấn/giờ/tons/h ;
	trải bê tông nhựa/asphalt concrete spread
	1989 ; Nhật/ Japan
	Máy trộn nhựa Nigata NFB 60C
	Nigata NFB 60C Asphalt Mixer
	150tấn/giờ/tons/h ;
	trải bê tông nhựa/asphalt concrete spread
	1992 ; Nhật/ Japan
	Máy bơm bê tông
	Concrete pumps
	60m³/h ; bơm bê tông tươi/fresh concrete pump

	1999 ; Ý
	Máy đào bánh lốp Volvo EW140
	Volvo EW140 wheel excavator
	0,6mᶾ ; đào lắp/ dig and cover
	2008 ; Đức/ Germany
	Máy rung điện Tomen
	Electric Vibrator Tomen
	45 kW- 60 kW ; nén cừ, ống/ pile compression
	1989-1995 ; Nhật/ Japan
	Máy búa đóng cọc Kobe K25, K45
	Kobe K25, K45 Piling Hammer
	2,5- 4,5 tấn/tons; đóng cọc/pile driving
	Nhật/ Japan
	Máy búa đóng cọc Mitsubishi MH35
	Mitsubishi MH35 Piling Hammer
	3,5tấn/tons; đóng cọc/pile driving
	Nhật/ Japan
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	Máy búa đóng cọc Mitsubishi MB45C
	Mitsubishi MB45C Piling Hammer
	4,5tấn/tons ; đóng cọc/pile driving
	Nhật/ Japan
	Máy khoan tuần hoàn nghịch GPS22
	GPS22 Reverse Circulation Drill
	khoan tạo lỗ/drill hole Φmax 2,0m , sâu/deep 80m
	2009 ; Trung Quốc/ China
	Máy khoan cọc nhồi KH125D
	Bored pile drilling machine KH125D
	khoan tạo lỗ/drill hole Φmax 2,0m , sâu/deep 80m
	1989 ; Nhật/ Japan
	Máy khoan tuần hoàn Hitachi S320
	Hitachi S320 Circulating Drill
	khoan tạo lỗ/drill hole Φmax 3,0m, sâu/deep 80m
	1986 ; Nhật/ Japan
	Máy khoan đập cáp CK1800, CK2000, JK8
	Cable percussion drilling machine CK1800, CK2000, JK8
	tạo lỗ Φmax 2 m, sâu/deep 80m
	2009- 2013; Trung Quốc/ China
	Máy ủi Komatsu D4
	Komatsu D4 bulldozer
	45CV ; san lấp/backfill
	1989 ; Nhật/ Japan
	Máy san Caterpilar
	Caterpilar leveling machine
	180CV, lưỡi 3,7m ; san lấp/backfill
	1989 ; Mỹ/ US
	Máy lu bánh thép Galion
	Galion Steel wheel Roller
	10-12tấn/tons ; lu lèn/Compaction
	1987 ; Mỹ/ US
	Máy lu bánh thép Asahi
	Asahi Steel Wheel Roller
	10tấn/tons ; lu lèn/Compaction
	1989 ; Nhật/ Japan
	Máy lu bánh thép Galion
	Galion Steel wheel Roller
	8tấn/tons ; lu lèn/Compaction
	1986 ; Mỹ/ US
	Máy lu bánh thép Liên Xô
	Soviet steel wheel roller
	10-12 tấn/tons ; lu lèn/Compaction
	1985 ; Liên xô
	Máy Lu rung Bomag BW211 D3
	Bomag BW211 D3 Vibrating Roller
	tĩnh:11tấn/tons, rung: 25tấn/tons ; lu lèn/Compaction
	2002 ; Đức
	Máy lu rung Sakai SV500
	Sakai SV500 Vibrating Roller
	tĩnh:11tấn/tons, rung: 25tấn/tons ; lu lèn/Compaction
	1995 ; Nhật/ Japan
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	Máy lu bánh lốp Sakai
	Sakai wheel roller machine
	8,5tấn/tons ; lu lèn/Compaction
	1987 ; Nhật/ Japan
	Máy lu rung đẩy tay Bomag, Sakai
	Bomag, Sakai hand push roller
	1100kg ; lu lèn/Compaction
	1989- 1999; Đức, Nhật/ Japan
	Máy nén khí các loại
	Air compressors of all kinds
	50- 100 HP ; nén khí/compressed air
	1990- 2001; Đài Loan/
	Taiwan, Nhật/ Japan
	Máy bơm vữa, trộn vữa UB3C, JW 180
	Mortar pump, mortar mixer UB3C, JW 180
	3,0m³/h ; bơm vữa/ grout pump
	2003 ; Trung Quốc/ China
	Máy trộn bê-tông các loại
	Concrete mixers of all kinds
	25-30m³/h ; trộn bê tông/ mix concrete
	2002-2010 ;
	Trung Quốc/ China Việt Nam/ Vietnam
	Máy phát điện
	Generator
	4,0kVA ; phát điện/; power generation
	2001 ; Nhật/ Japan
	Máy phát điện DC
	DC Generator
	5,0kVA ; phát điện/; power generation
	2001 ; Trung Quốc/ China
	Máy phát điện các loại
	Generators of all kinds
	10- 300 kVA ; phát điện/; power generation
	1984- 2010 ; Nhật/ Japan, Trung Quốc/ China
	Máy dồn ray 400N
	Rail bending machine 400N
	Dồn ray/ rail bending
	2002 ; Trung Quốc/ China
	Máy chèn đường sắt XYD-2A, NZHTV 410
	Rail Inserting Machine XYD-2A, NZHTV 410
	10CV ; chèn đá đường sắt/ railway stone insert
	2000 - 2013 ;
	Trung Quốc/ China
	Máy cưa, khoan ray Trung Quốc-NQG-3
	China-NGG-3 Sawing and Drilling Machine
	2,0kW ; cưa, khoan ray/saw, drill rail
	2000 ; Trung Quốc/ China
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	Máy khoan ray NZG-31.III ; động cơ Honda G35
	NZG-31.III rail drill ; Honda G35 Engine
	1,2kW ; khoan ray/drill rail
	2013-2014 ; Trung Quốc/ China
	Máy cắt ray NQG-5.III ; động cơ Honda G35
	Rail cutting machine NQG-5.III ; Honda G35 Engine
	4,8kW ; cắt ray/ cut rails
	2013-2014 ; Trung Quốc/ China
	Máy chèn đường TT-E2B
	TT-E2B line insertion machine
	4KVA ; chèn đá đường sắt/ railway stone insert
	2014 ; Nhật/ Japan
	Máy khoan Ray Railmab 925
	Railmab 925 rail drilling machine
	ø30mm ; khoan ray/drill rail
	2013 ; Đức
	Máy chèn đường sắt cầm tay TT-450E
	TT-450E Handheld Rail Inserting Machine
	4KVA ; chèn đá đường sắt/ railway stone insert
	2021 ; Nhật/ Japan
	Máy chèn đá đường sắt XYD-2AIII
	XYD-2AIII Railway Stone Inserting Machine
	7,0KW ; chèn đá đường sắt/ railway stone insert
	2021 ; Trung Quốc/ China
	Máy cưa, cắt ray NQG -5III
	Sawing, cutting rail machine,NQG -5III

	4,8 KW
	2023 ; Trung Quốc/ China
	Máy đột tà vẹt sắt
	Iron sleeper punching machine
	10CV ; đột lỗ tà vẹt/punch holes in sleepers
	2000 ; Trung Quốc/ China
	Máy siết bu long cường độ cao
	High strength bolt tightening machine
	800- 1000 Nm ; siết bu long/tighten bolts
	2005- 2009 ; Nhật/ Japan
	Máy hàn Bolông Panasonic - Stud-2200
	Panasonic - Stud-2200 Bolt Welding Machine
	M12-M32mm ; Hàn bu lông/Welding bolts
	2002 ; Nhật/ Japan
	Máy nung rivê
	Rivet heating machine
	2,0rivê/phút/minute ; nung rive/burn rive
	2000 ; Đài Loan/ Taiwan
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	Máy tiện T6M20
	T6M20 Lathe machine
	Tiện/lathe
	1990 ; Việt Nam/ Vietnam
	Máy phát điện hàn Denyo
	Denyo Welding Generator
	280 A- 9,9 kVA ; hàn/weld
	2000-2010 ; Nhật/ Japan
	Máy phát điện + hàn động cơ Diesel
	Generator + Diesel engine welder
	100A ; phát điện/; power generation, hàn/weld
	2001 ; Nhật/ Japan
	Máy toàn đạt điện tử Pentax R-323NX
	Pentax R-323NX electronic total station machine
	đo đạc/measure
	2006 ; Nhật/ Japan
	Máy thủy chuẩn AL28, Sokkia C320-330- 41
	Leveling machine AL28, Sokkia C320-330- 41
	đo đạc/measure
	2001- 2009 ; Nhật/ Japan
	Máy toàn đạt điện tử
	electronic total station machine
	đo đạc/measure
	2008 ; Thụy Sỹ
	Máy kinh vĩ NE-20H Nikon
	Theodolite NE-20H Nikon
	đo đạc/measure
	2001-2009 ; Nhật/ Japan
	Máy đầm đất Mikasa MT-55- 72
	Mikasa MT-55- 72 Compactor
	lực đập/beating force : 1400kg ; đầm đất/soil compaction
	2001-2013 ; Nhật/ Japan
	Máy đầm dùi Mikasa
	Mikasa hammer compactor
	biên độ rung/vibration amplitude g 2mm; 9.000 -12.500 v/p
	2000-2006 ; Nhật/ Japan
	Máy uốn sắt TBO-32 hiệu Toyo
	Toyo TBO-32 iron bending machine
	Φ6-Φ32mm ; cắt sắt/cut iron
	1990 ; Nhật/ Japan
	Pa lăn điện cáp các loại
	Electric Hoist of all kinds
	tải/load 3,2- 10 tấn/tons ; nâng, hạ/ Lifting
	1998- 2012 ; Nhật/ Japan
	Quả chùy đập đá
	The mace smashes the rock
	Φ 1,5m, nặng/weight 5.700kg
	2011-2012 ; T-Quốc


	DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ
	Stt
	No.
	Tên thiết bị (loại, kiểu, nhãn hiệu)
	Equipment name (type, model, brand)
	Công suất, đặc tính kỹ thuật
	Capacity, technical characteristics
	Số lượng
	Amount
	Năm sản xuất
	Year of manufacture
	Sà lan (27,5x7,74x1,5x1,25)mt
	Barge
	tải/load 200tấn/tons ; vận chuyển vật tư thiết bị/ transportation of materials and equipment
	2008 ; Việt Nam/ Vietnam
	Sà lan (32,0x9,0x1,75x1,40)mt
	Barge
	tải/load 270tấn/tons ; vận chuyển vật tư thiết bị/ transportation of materials and equipment
	2008 ; Việt Nam/ Vietnam
	Sà lan (32,0x9,0x1,75x1,40)mt
	Barge
	tải/load 300tấn/tons ; vận chuyển vật tư thiết bị/ transportation of materials and equipment
	2009 ; Việt Nam/ Vietnam
	Sà lan (34,0x9,70x2,40x2,10)mt
	Barge
	tải/load 500tấn/tons ; vận chuyển vật tư thiết bị/ transportation of materials and equipment
	2006 ; Việt Nam/ Vietnam
	Sà lan (45,30x7,0x2,68x2,30)mt
	Barge
	tải/load 700tấn/tons ; vận chuyển vật tư thiết bị/ transportation of materials and equipment
	2001 ; Việt Nam/ Vietnam
	Trạm trộn bê tông nhựa nóng
	Hot asphalt mixing plant
	40-50tấn/giờ/tons/h ; trộn bê tông nhựa/mix asphalt concrete
	2004 ; Việt Nam/ Vietnam
	Trạm trộn bê tông xi măng
	Cement concrete batching plant
	25-30tấn/giờ/tons/h ; trộn bê tông xi măng/ cement concrete mix
	2006 ; Việt Nam/ Vietnam
	Thiết phụ trợ khoan cọc nhồi
	Auxiliary equipment for bored pile drilling
	hỗ trợ cho khoan cọc nhồi/ support for bored pile drilling
	2006, 2011 Việt Nam/ Vietnam
	Toa xe N 3532085 (CD5565)
	Wagon
	tải/load 30tấn/tons ; vận chuyển vật tư thiết bị/ transportation of materials and equipment
	2004 ; Trung Quốc/ China
	Toa xe N 3532068 (CD5564)
	Wagon
	tải/load 30tấn/tons ; vận chuyển vật tư thiết bị/ transportation of materials and equipment
	2004 ; Trung Quốc/ China
	Toa xe N 5156 (CD5156)/
	Wagon
	tải/load 30tấn/tons ; vận chuyển vật tư thiết bị/ transportation of materials and equipment
	2004 ; Nhật/ Japan


	DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ
	Stt
	No.
	Tên thiết bị (loại, kiểu, nhãn hiệu)
	Equipment name (type, model, brand)
	Công suất, đặc tính kỹ thuật
	Capacity, technical characteristics
	Số lượng
	Amount
	Năm sản xuất
	Year of manufacture
	Toa xe XT 1061 (CD5566)
	Wagon
	tải/load 5,0tấn/tons ; vận chuyển vật tư phục vụ cẩu/Transporting materials for crane service
	2003 ; Php
	Toa xe XT 5559 (CD5559)
	Wagon
	tải/load 10tấn/tons ; vận chuyển vật tư phục vụ cẩu/Transporting materials for crane service
	2004 ; Việt Nam/ Vietnam
	Toa xe HH431482 (CD5168)
	Wagon
	40tấn/tons ; vận chuyển vật tư, thiết bị/ transportation of materials and equipment
	2007 ; Ấn Độ
	Tirfor Super Till S-35
	nâng/lift : 3,2tấn/tons, kéo/pull 5tấn/tons
	2002 - 2010 ; Nhật/ Japan
	Tời quay tay
	Hand winch
	tải/load 5tấn/tons ; kéo/pull
	2000 ; Pháp, Mỹ/ US
	Xe lao dầm cầu
	erection girder
	tải/load ≥100tấn/tons ; sàn cầu/bridge deck
	2005; 2019 Việt Nam/ Vietnam

	C. THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM/ EXPERIMENTAL EQUIPMENT
	Máy kéo nén uốn đa năng điều khiển kỹ thuật số Enerpac Enerpac Digital Control Multi-Purpose Compression Tensile Machine
	kéo/pull 150tấn/tons
	2001
	Máy phân tích quang phổ OES - Spectrocheck (LMM01)
	OES Spectrophotometer - Spectrocheck (LMM01)
	Phân tích thành phần kim loại
	Analysis of metal composition
	2016 - Đức/ Germany
	Máy đo độ cứng kim loại đa năng Innovatest
	Innovatest multi-function metal hardness tester
	Đo độ cứng kim loại
	Measurement of metal hardness
	Hà Lan/ Netherlands
	Máy đo độ cứng kim loại cầm tay Mitutoyo
	Mitutoyo portable metal hardness tester
	Đo độ cứng kim loại
	Measurement of metal hardness
	Nhật/ Japan


	DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ
	Stt
	No.
	Tên thiết bị (loại, kiểu, nhãn hiệu)
	Equipment name (type, model, brand)
	Công suất, đặc tính kỹ thuật
	Capacity, technical characteristics
	Số lượng
	Amount
	Năm sản xuất
	Year of manufacture
	Máy siêu âm kiểm tra khuyết tật kim loại Epoch
	Epoch Ultrasonic Metal defect Inspection Machine
	siêu âm khuyết tật
	ultrasonic inspection
	2022: Mỹ/ US
	Máy quay ly tâm Wuxi LLC15
	Wuxi LLC15 Centrifugal Rotary
	T.lượng SP, cần quay 4 kg
	Prognosis of the product, the crank weighs 4kg
	2003
	Máy nén bê tông kỹ thuật số ADR200
	ADR200 digital concrete compressor
	nén/ compress 200tấn/tons
	2010
	Bộ dụng cụ kiểm tra Betonit (Ofite 161-10-Mỹ/ US)
	Betonit Test Kit (Ofite 161-10-US/ US)
	Kiểm tra Bentonit/ Bentonite test
	2012
	Máy nén vữa XM điều khiển kỹ thuật số Unit Test
	Unit Test Digital controlled cement mortar compressor
	nén 250KN/ Compression 250KN
	2003
	Máy nén Marsall
	Marsall Compressor
	nén/ Compression
	2005
	Máy Jonke từ
	Jonke magnetic machine
	kiểm tra/ test
	2004
	Máy đo chiều dày lớp phủ Posi Tector -6000 FNS3
	Posi Tector -6000 FNS3 Coating Thickness Gauge
	đo chiều dày lớp phủ/ coating thickness measurement
	2009
	Máy khoan bêtông nhựa
	Plastic concrete drilling machine
	khoan/ drill
	2005
	Máy cắt đất ba tốc độ ZJ-3
	ZJ-3 three-speed ground cutter
	cắt đất/ cut the ground
	2006
	Máy nén cố kết tam liên WG-1B
	WG-1B Triple Consolidation Compressor
	nén cố kết/ consolidation compression
	2006


	DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ
	Stt
	No.
	Tên thiết bị (loại, kiểu, nhãn hiệu)
	Equipment name (type, model, brand)
	Công suất, đặc tính kỹ thuật
	Capacity, technical characteristics
	Số lượng
	Amount
	Năm sản xuất
	Year of manufacture
	Máy kéo nhựa MLY1.5
	MLY1.5 Plastic Tractor
	kéo nhựa đường/ asphalt pull
	2006
	Máy thử mài mòn Los Angeles
	Los Angeles Abrasion Tester
	thử mài mòn/ abrasion test
	2006
	Máy hút chân không 2XZ-1
	2XZ-1 Vacuum Sealer
	hút chân không/Vacuum
	2006
	Máy nén cường độ vật liệu CBR
	CBR Material Strength Compressor
	kiểm tra lực/ force test
	2006
	Máy trộn vữa tự động JJ-5 Trung Quốc
	China JJ-5 automatic mortar mixer
	Quay tròn 140±5vòng/phút đến 285±10vòng/phút
	Spin 140±5rpm to 285±10rpm
	2012
	Máy nén bê tông 3000KN-Matest
	3000KN-Matest Concrete Compressor
	Hành trình piston 55mm ; Độ chính xác: Gade 1.0
	55mm piston stroke; Accuracy: Gade 1.0
	2012
	Máy khoan bê tông-Ken 6200N Z1Z-SH01-200
	Concrete Drilling Machine-Ken 6200N Z1Z-SH01-200
	Đường kính mẫu khoan 13-200mm ; khoan mẫu
	Diameter of drill bit 13-200mm; drill sample
	2012
	Máy trộn bê tông 80lít
	80liter concrete mixer
	25Kg ; trộn bê tông/ Concrete mixer
	Thước đo mối hàn Shin W2
	Welding gauge Shin W2
	đo chiều cao đường hàn/ Measure the height of the weld line
	2004
	Tủ sấy tổn thất nhựa độ chính xác 168±1°C
	Plastic loss drying oven with accuracy 168±1°C
	sấy/drying
	2003
	Tủ sấy Menmert -Đức
	Dryer Memmert - Germany
	sấy 210°C/
	drying 210°C
	2003


	XƯỞNG SẢN XUẤT DẦM CẦU THÉP
	XƯỞNG SẢN XUẤT DẦM CẦU THÉP
	XƯỞNG SẢN XUẤT GHI
	XƯỞNG SẢN XUẤT TÀ VẸT BÊ TÔNG
	Sản xuất tà vẹt bê tông DƯL và tà vẹt bê tông ghi tốc độ cao

	XƯỞNG SẢN XUẤT TÀ VẸT BÊ TÔNG
	Sản xuất tà vẹt bê tông DƯL và tà vẹt bê tông ghi tốc độ cao

	THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM
	MÁY SIÊU ÂM ĐƯỜNG HÀN EPOCH 650
	MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CẦM TAY
	MÁY THỬ CƠ TÍNH KIM LOẠI
	MÁY THỬ NÉN BÊ TÔNG
	MÁY SIÊU ÂM CỌC KHOAN NHỒI
	MÁY ĐO ĐỘ CỨNG KIM LOẠI
	MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC KIM LOẠI
	MÁY KÉO THÉP
	HỒ SO NĂNG LỰC • CAPACITY PROFILE


	HỒ SƠ KINH NGHIỆM
	Số năm kinh nghiệm
	Danh sách hợp đồng xây dựng tiêu biểu
	Kinh nghiệm thi công cầu đường sắt và  đường sắt
	Kinh nghiệm thi công cầu đường bộ và đường  bộ
	Kinh nghiệm thi công công trình dân dụng và công nghiệp

	SỐ NĂM KINH NGHIỆM
	LOẠI HÌNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
	SỐ NĂM KINH NGHIỆM
	1 - Xây dựng chuyên ngành giao thông
	49 năm
	49 năm
	2 - Xây dựng công trình dân dụng
	3 - Sản xuất, lắp dựng kết cấu thép

	49 năm
	49 năm
	4 - Sản xuất bê tông đúc sẵn
	5 - Thí nghiệm và kiểm nghiệm vật liệu xây dựng

	22 năm
	22 năm
	6 - Khảo sát, lập dự án đầu tư giám sát thi công công trình
	7 - Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

	20 năm


	DANH SÁCH HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU
	Tên Công trình
	Tổng giá trị hợp đồng
	(Triệu đồng)
	Giá trị do nhà thầu thực hiện
	Khởi công
	Hoàn thành
	Tên cơ quan ký hợp đồng
	Cầu đường bộ, đường bộ
	(LD THĂNG LONG MECO - TLG - CT3 - TL)
	HỒ SƠ NĂNG LỰC · CAPACITY PROFILE

	DANH SÁCH HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU
	Tên Công trình
	Tổng giá trị hợp đồng
	(Triệu đồng)
	Giá trị do nhà thầu thực hiện
	Khởi công
	Hoàn thành
	Tên cơ quan ký hợp đồng
	HỒ SƠ NĂNG LỰC · CAPACITY PROFILE

	DANH SÁCH HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU
	Tên Công trình
	Tổng giá trị hợp đồng
	(Triệu đồng)
	Giá trị do nhà thầu thực hiện
	Khởi công
	Hoàn thành
	Tên cơ quan ký hợp đồng
	HỒ SƠ NĂNG LỰC · CAPACITY PROFILE

	DANH SÁCH HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU
	Tên Công trình
	Tổng giá trị hợp đồng
	(Triệu đồng)
	Giá trị do nhà thầu thực hiện
	Khởi công
	Hoàn thành
	Tên cơ quan ký hợp đồng
	Cầu đường sắt, đường sắt
	- Công trình: Xây dựng khôi phục cầu Đồng Nai
	lớn (cầu Ghềnh) Km1699+860” thuộc công trình: “Xây dựng khôi phục cầu Đồng Nai lớn (cầu Ghềnh) Km1699+860 tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh theo lệnh khẩn cấp”
	(LD Cty CP TCT công trình Đường sắt; LD Cty CP Đầu tư & Xây dựng CT3 - Cty CP Công trình Thành Phát; Tổng cty XD công trình GTVT1 - Cty CP (CIENCO1); Cty CP Đường sắt Phú Khánh)
	158,188
	29,998
	03/2016
	10/2016
	Ban QLDAĐS KV3
	- Gói thầu số 35: Cải tạo, nâng cấp 7 cầu (cầu Bầu
	Khe Km810+112, cầu Cò Đỗ Km823+678, cầu So Đũa Km1215+876, cầu Km1250+937, cầu Km1256+073, cầu Km1317+936, cầu Km1531+123). Dự án: Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội –
	Tp. Hồ Chí Minh
	(LD Cty CP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 – Cty CP công trình 875 & Cty CP Cơ khí và Xây dựng
	công trình 878)
	168,321
	79,915
	01/2018
	12/2018
	Ban QLDAĐS KV3
	- Gói thầu số XL 04: Chế tạo, vận chuyển, lao lắp
	dầm thép, xà mũ trụ thép thuộc dự án: Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp luồng sông Sài Gòn đoạn từ cầu đường sắt Bình Lợi tới cảng Bến Súc theo hình thức Hợp đồng BOT
	187,592
	187,592
	04/2018
	12/2019
	Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Lợi
	- Gói thầu số 16: Thi công cải tạo, nâng cấp 04 cầu
	(cầu Km 1245+527, cầu Km 1253+223, cầu Km 1255+471, cầu Km 1261+362) thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.
	(Liên danh CTy CP ĐT & XD CT3 - Cty TNHH XD Tiến Thành)
	36,505
	25,898
	08/2020
	12/2020
	Ban QLDAĐS KV3
	- Công trình: Xây lắp trong Khu Depot (Làm nền
	hạ, Tường chắn, Hệ thống thoát nước,…) (HCMC MRT LINE1 CP2)
	112,289
	112,289
	03/2013
	09/2016
	Công ty GS E&C
	Gói thầu số 11A – Thi công xây dựng gia cố các
	công trình hầm số 1, số 2, số 3, Phủ Cũ, Chí Thạnh, Vũng Rô 1, Vũng Rô 4 và Bãi Gió Thuộc dự án: Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh – Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh.
	(Liên danh Cty CP Tổng công ty công trình đường sắt
	Tổng công ty xây dựng lũng Lô - CTy CP ĐT&XD

	CT3)
	552,816
	142,248
	10/2021
	10/2023
	Ban QLDA 85
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	DANH SÁCH HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU
	Tên Công trình
	Tổng giá trị hợp đồng
	(Triệu đồng)
	Giá trị do nhà thầu thực hiện
	Khởi công
	Hoàn thành
	Tên cơ quan ký hợp đồng
	Dân dụng và công nghiệp
	VINCOM
	HỒ SƠ NĂNG LỰC · CAPACITY PROFILE

	KINH NGHIỆM THI CÔNG CẦU ĐƯỜNG SẮT
	CẦU GIÀN THÉP BÌNH LỢI QUA SÔNG SÀI GÒN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	KINH NGHIỆM THI CÔNG CẦU ĐƯỜNG SẮT
	CẦU GHỀNH  QUA SÔNG ĐỒNG NAI - THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

	KINH NGHIỆM THI CÔNG CẦU ĐƯỜNG SẮT
	CẦU KM 1024 + 943 - TỈNH GIA LAI (TỈNH BÌNH ĐỊNH CŨ)

	KINH NGHIỆM THI CÔNG CẦU ĐƯỜNG SẮT
	CẦU SẮT ĐUỐNG - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	KINH NGHIỆM THI CÔNG CẦU ĐƯỜNG SẮT
	CẦU BA CHÂN - TRÊN ĐÈO CÙ MÔNG, TỈNH ĐẮK LẮK (TỈNH PHÚ YÊN CŨ)

	KINH NGHIỆM THI CÔNG ĐƯỜNG SẮT
	KINH NGHIỆM THI CÔNG ĐƯỜNG SẮT
	SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT GHI TỐC ĐỘ CAO

	KINH NGHIỆM THI CÔNG NHÀ GA ĐƯỜNG SẮT
	Ga Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa
	Ga Hiền Sỹ - Thành phố Huế
	Ga Đông Tác - Tỉnh Phú Yên
	Ga Xuân Sơn Nam - Tỉnh Đắk Lắk

	KINH NGHIỆM THI CÔNG HẦM ĐƯỜNG SẮT
	HẦM BÃI GIÓ (CHIỀU DÀI 01KM) - TỈNH KHÁNH HÒA

	KINH NGHIỆM THI CÔNG CẦU ĐƯỜNG BỘ
	CẦU ĐƯỜNG BỘ QUA SÔNG ĐỒNG NAI - THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

	KINH NGHIỆM THI CÔNG CẦU ĐƯỜNG BỘ
	CẦU VƯỢT NGUYỄN THÁI SƠN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	KINH NGHIỆM THI CÔNG CẦU ĐƯỜNG BỘ
	CẦU BÌNH PHƯỚC 1 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	KINH NGHIỆM THI CÔNG CẦU ĐƯỜNG BỘ
	CẦU TĂNG LONG - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	KINH NGHIỆM THI CÔNG CẦU ĐƯỜNG BỘ
	CẦU TÂN AN - TỈNH TÂY NINH (TỈNH LONG AN CŨ)

	KINH NGHIỆM THI CÔNG ĐƯỜNG BỘ
	NÚT GIAO MỸ THỦY - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	KINH NGHIỆM THI CÔNG ĐƯỜNG BỘ
	ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 1 LONG KHÁNH - THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

	KINH NGHIỆM THI CÔNG ĐƯỜNG BỘ
	ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	KINH NGHIỆM THI CÔNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
	VINCOM PLAZA AN GIANG - TỈNH AN GIANG

	KINH NGHIỆM THI CÔNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
	NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	KINH NGHIỆM THI CÔNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
	NHÀ XƯỞNG GIANG  ĐIỀN - THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

	HỒ SƠ NĂNG LỰC
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3


